
[bookmark: _Toc192853655]Phụ lục 1:
TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI NGUỒN ĐMTMN 
TỰ SẢN XUẤT TỰ TIÊU THỤ NỐI LƯỚI CÓ BÁN ĐIỆN DƯ
	Bước thực hiện/Trách nhiệm
	Thời gian xử lý
	Lưu đồ

	Bước 1: Tiếp nhận thông tin
	0,5 ngày làm việc
	Tiếp nhận thông tin từ SCT đề nghị xác nhận tình trạng của lưới điện khu vực/Thông báo của khách hàng



	
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, khảo sát hiện trường, báo cáo Sở Công Thương.
	02 ngày làm việc
	Không đạt 
Trả lời Sở Công thương hoặc khách hàng điều chỉnh cho phù hợp

Kiểm tra hồ sơ, khảo sát 

Đạt 



	Bước 3: Thỏa thuận đấu nối, hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển (nếu có), Thoả thuận đo đếm 
	


03 ngày làm việc
	
Thỏa thuận đấu nối, GSĐK, đo đếm



	Khách hàng (tổ chức, cá nhân, hộ gia đình)

	

	 Lắp đặt nguồn ĐMTMN 



	 Bước 4: Tiếp nhận đề nghị nghiệm thu, đề nghị mua bán điện dư của khách hàng 
	01 ngày làm việc
	
Gửi hồ sơ, văn bản đề nghị nghiệm thu nguồn ĐMTMN và đề nghị mua bán điện dư



	- Bước 5:  Kiểm tra, nghiệm thu, ký hợp đồng mua bán điện dư; đóng điện đưa vào vận hành
	

03 ngày làm việc

	
Không đạt
Khách hàng khắc phục



Nghiệm thu, ký HĐMBĐ dư 
Đạt


	Bước 6: Cập nhật hệ thống CMIS và lưu hồ sơ                                   
	
	Lưu hồ sơ 




Trình tự thực hiện các Bước:	

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ Sở Công Thương hoặc các tổ chức, cá nhân/hộ gia đình (khách hàng);  Công ty Điện lực/Điện lực đề nghị Sở Công Thương hoặc các tổ chức, cá nhân/hộ gia đình cung cấp photo copy hoặc bản sao các hồ sơ như sau:
- Bản photo copy hoặc bản sao theo mẫu 01 hoặc Giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện.
- Đối với hộ gia đình sử dụng nhà ở riêng lẻ cung cấp tài liệu, gồm: Bản vẽ thiết kế lắp đặt nguồn điện; bản sao tài liệu liên quan đến công trình có mái nhà theo quy định pháp luật (nếu có) như: giấy phép xây dựng, văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy;
- Đối với tổ chức, cá nhân không phải hộ gia đình riêng lẻ cung cấp tài liệu, gồm: Bản vẽ thiết kế lắp đặt nguồn điện; bản sao tài liệu liên quan đến công trình có mái nhà trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định như quyết định chủ trương đầu tư dự án, giấy phép xây dựng, văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, kết quả nghiệm thu công trình xây dựng, giấy phép hoặc đăng ký môi trường.
- Sau khi tiếp nhận, nhân viên giao dịch ký biên nhận hồ sơ hoặc ghi nhận thời gian nhận hồ sơ được chuyển từ Sở Công Thương, tổ chức, cá nhân; liên hệ với khách hàng và hẹn ngày kiểm tra khảo sát công suất có gây quá tải đường dây, trạm biến áp hay không? (theo mẫu số 03).
Bước 2: Phối hợp với khách hàng khảo sát tại địa điểm lắp đặt.
· Tiến hành khảo sát, ghi nhận kết quả khảo sát theo mẫu số 04.
· Gửi văn bảo báo cáo Sở Công Thương (trường hợp khách hàng đăng ký phát triển nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ) và gửi cho khách hàng sau khi khảo sát theo mẫu số 05.
Bước 3: Thỏa thuận đấu nối, giám sát, điều khiển, hệ thống đo đếm 
- Thoả thuận điểm đấu nối, thoả thuận hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và hệ thống đo đếm đối với khách hàng cấp điện mới từ lưới điện trung áp theo mẫu số 06a.
- Thoả thuận điểm đấu nối, thoả thuận hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và hệ thống đo đếm đối với khách hàng cấp điện từ lưới điện trung áp (đang mua điện của ngành điện) theo mẫu số 06b.
- Thoả thuận điểm đấu nối, thoả thuận hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và hệ thống đo đếm đối với khách hàng cấp điện từ lưới điện hạ áp theo mẫu số 06c.
Bước 4: Tiếp nhận Đề nghị nghiệm thu và bán điện dư từ hệ thống ĐMTMN của khách hàng theo mẫu số 07; thỏa thuận nội dung hợp đồng mua bán điện đối với trường hợp bán điện dư theo mẫu số 08. 
Bước 5:  Kiểm tra, nghiệm thu, ký hợp đồng mua bán điện dư; đóng điện đưa vào vận hành; nghiệm thu đấu nối và hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển (với nguồn điện có công suất từ 100kW trở lên) theo mẫu số 09; nghiệm thu hệ thống đo đếm theo mẫu số 10.
Khách hàng phải cung cấp đầy đủ hồ sơ mua bán điện dư theo quy định tại khoản 1 điều 24 của Nghị định 58/NĐ-CP. Bên mua điện và bên bán điện dư ký kết hợp đồng mua bán điện. Đóng điện, đưa nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ vào sử dụng đồng thời chốt chỉ số công tơ (nghiệm thu mang tải) tại thời điểm này làm căn cứ xác nhận ngày vận hành thương mại của nguồn điện
Bước 6: Cập nhật hệ thống CMIS, lưu hồ sơ.
























Phụ lục 2:
TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI ĐMTMN TỰ SẢN XUẤT TỰ TIÊU THỤ
NỐI LƯỚI KHÔNG BÁN ĐIỆN DƯ
	Bước thực hiện/Trách nhiệm
	Thời gian xử lý
	Lưu đồ

	Bước 1: Tiếp nhận thông tin
	0,5 ngày làm việc
	Tiếp nhận thông tin từ SCT đề nghị xác nhận tình trạng của lưới điện khu vực/Thông báo của khách hàng



	
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, khảo sát hiện trường, báo cáo Sở Công Thương.
	02 ngày làm việc
	Kiểm tra hồ sơ, khảo sát 
Không đạt 
Trả lời Sở Công thương hoặc khách hàng điều chỉnh cho phù hợp

Đạt 



	Bước 3: Thỏa thuận đấu nối, hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển (nếu có)
	


03 ngày làm việc
	
Thỏa thuận đấu nối, giám sát, điều khiển



	Khách hàng (tổ chức, cá nhân/hộ gia đình)

	

	 Lắp đặt nguồn ĐMTMN 



	 Bước 4: Tiếp nhận đề nghị nghiệm thu của khách hàng 
	01 ngày làm việc
	
Gửi hồ sơ, văn bản đề nghị nghiệm thu nguồn ĐMTMN



	- Bước 5:  Kiểm tra, nghiệm thu; đóng điện đưa vào vận hành
	

02 ngày làm việc

	
Không đạt
Khách hàng khắc phục



Nghiệm thu
Đạt


	Bước 6: Cập nhật hệ thống CMIS và lưu hồ sơ                                   
	
	Lưu hồ sơ 




Trình tự thực hiện các Bước:	

Bước 1. Tiếp nhận thông tin từ Sở Công Thương hoặc các tổ chức, cá nhân/hộ gia đình (khách hàng);  Công ty Điện lực/Điện lực đề nghị Sở Công Thương hoặc các tổ chức, cá nhân cung cấp photo copy hoặc bản sao các hồ sơ như sau:
- Bản photo copy hoặc bản sao theo mẫu 01 hoặc mẫu số 02 hoặc Giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện (nếu có).
- Đối với hộ gia đình sử dụng nhà ở riêng lẻ cung cấp tài liệu, gồm: Bản vẽ thiết kế lắp đặt nguồn điện; bản sao tài liệu liên quan đến công trình có mái nhà theo quy định pháp luật (nếu có) như: giấy phép xây dựng, văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy;
- Đối với tổ chức, cá nhân không phải hộ gia đình riêng lẻ cung cấp tài liệu, gồm: Bản vẽ thiết kế lắp đặt nguồn điện; bản sao tài liệu liên quan đến công trình có mái nhà trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định như quyết định chủ trương đầu tư dự án, giấy phép xây dựng, văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, kết quả nghiệm thu công trình xây dựng, giấy phép hoặc đăng ký môi trường.
- Sau khi tiếp nhận, nhân viên giao dịch ký biên nhận hồ sơ hoặc ghi nhận thời gian nhận hồ sơ được chuyển từ Sở Công Thương, tổ chức, cá nhân; liên hệ với khách hàng và hẹn ngày kiểm tra khảo sát nguồn ĐMTMN (theo mẫu số 03). 
Bước 2. Phối hợp với khách hàng khảo sát tại địa điểm lắp đặt.
· Tiến hành khảo sát, ghi nhận kết quả khảo sát theo mẫu số 04. 
· Gửi văn bảo báo cáo Sở Công Thương và gửi cho khách hàng sau khi khảo sát theo mẫu số 05.
Bước 3. Thỏa thuận đấu nối, giám sát, điều khiển 
- Thoả thuận điểm đấu nối, thoả thuận hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển đối với khách hàng cấp điện mới từ lưới điện trung áp theo mẫu số 06d. 
- Thoả thuận điểm đấu nối, thoả thuận hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển đối với khách hàng cấp điện từ lưới điện trung áp (đang mua điện của ngành điện) theo mẫu số 06e.
- Thoả thuận điểm đấu nối, thoả thuận hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và hệ thống đo đếm đối với khách hàng cấp điện từ lưới điện hạ áp theo mẫu số 06f.
Bước 4: Tiếp nhận Đề nghị nghiệm thu nguồn ĐMTMN của khách hàng theo mẫu số 07. 
Bước 5:  Kiểm tra, nghiệm thu đấu nối và hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển (với nguồn điện có công suất ≥100kW) theo mẫu số 09. 
Bước 6: Cập nhật hệ thống CMIS, lưu hồ sơ.

Phụ lục 3:
CÁC BIỂU MẪU THỰC HIỆN

	Mẫu
	Nội dung biểu mẫu
	Chủ trì
thực hiện
	Phối hợp

	[bookmark: bieumau_ms_01_1]Mẫu số 01
	Thông báo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của hộ gia đình
	Khách hàng
	

	Mẫu số 02
	Thông báo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của tổ chức, cá nhân
	Khách hàng
	

	Mẫu số 03
	Phiếu hẹn kiểm tra, khảo sát
	CTĐL/ĐL
	

	Mẫu số 04
	Biên bản kiểm tra khả năng gây quá tải đối với lưới điện địa điểm phát triển nguồn ĐMTMN
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng

	Mẫu số 05
	Văn bản trả lời CĐT và báo cáo Sở Công Thương
	CTĐL/ĐL
	

	Mẫu số 06a
	Thỏa thuận đấu nối, giám sát điều khiển, hệ thống đo đếm (nguồn ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp - cấp điện mới)
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng

	Mẫu số 06b
	Thỏa thuận đấu nối, giám sát điều khiển, hệ thống đo đếm (nguồn ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp – đang mua của ngành điện)
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng

	Mẫu số 06c
	Thỏa thuận đấu nối, giám sát điều khiển, hệ thống đo đếm (nguồn ĐMTMN đấu nối vào lưới điện hạ áp)
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng

	Mẫu số 06d
	Thỏa thuận đấu nối, giám sát điều khiển (nguồn ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp - cấp điện mới) – Không bán điện dư
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng

	Mẫu số 06e
	Thỏa thuận đấu nối, giám sát điều khiển (nguồn ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp – đang mua của ngành điện) – Không bán điện dư
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng

	Mẫu số 06f
	Thỏa thuận đấu nối, giám sát điều khiển (nguồn ĐMTMN đấu nối vào lưới điện hạ áp) – Không bán điện dư
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng

	Mẫu số 07
	Giấy đề nghị nghiệm thu và bán điện dư (nếu có)
	Khách hàng
	

	Mẫu số 08
	Hợp đồng mua bán ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng

	Mẫu số 09
	Biên bản nghiệm thu điểm đấu nối và hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng

	Mẫu số 10
	Biên bản nghiệm thu lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng





[bookmark: chuong_pl_4][bookmark: _Toc192853656]Mẫu số 01
	[bookmark: chuong_pl_4_name]HỘ GIA ĐÌNH
[TÊN CHỦ HỘ]

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày …… tháng …… năm ……

	
	


THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_4_name_name]Phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ
có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của hộ gia đình

Kính gửi: 
· Sở Công thương tỉnh/thành phố;
· Công ty Điện lực…/Điện lực …
· 
Căn cứ Nghị định số ........./2025/NĐ-CP ngày …… tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mớ.
Hộ gia đình [Tên chủ hộ] thông báo triển khai nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia với các nội dung sau:
I. Thông tin chung
1. Thông tin hộ gia đình:
a) Tên chủ hộ:
b) Địa chỉ:
c) Số điện thoại:
d) Email (nếu có):
đ) Mã số khách hàng sử dụng điện:
2. Vị trí lắp đặt:
3. Thông tin mô tả sơ bộ về công trình xây dựng:
a) Kết cấu: Bê tông cốt thép/Khung thép/...; mái bê tông/mái tôn/…
b) Chiều cao công trình:
c) Diện tích mái:
4. Công suất lắp đặt:
- Tổng công suất tấm quang điện (kWp): ……...
- Tổng công suất hệ thống lưu trữ điện năng (nếu có, kWh): ……
- Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter (kW):
……………………………………………………………………………………
5. Phương án xử lý sản lượng điện dư (đánh dấu x vào phương án chọn):
	[bookmark: _Hlk186584411]a
	Đồng ý bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên mua và chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt công tơ điện có đo xa và kết nối với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa của đơn vị điện lực, bảo đảm thiết bị phù hợp với quy định của pháp luật.
	

	b
	Không bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên mua và chịu trách nhiệm đối với việc kiểm định về an toàn điện, tuân thủ các quy trình, quy chuẩn quản lý vận hành công trình điện và các quy định về điều kiện kỹ thuật, nghiệm thu an toàn theo quy định.
	


6. Thời gian dự kiến lắp đặt và thời gian hoàn thành: ngày … tháng … năm…
II. Hồ sơ kèm theo
1. Bản vẽ thiết kế lắp đặt nguồn điện.
2. Bản sao tài liệu liên quan đến công trình có mái nhà theo quy định pháp luật (nếu có) như giấy phép xây dựng, văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy… làm căn cứ xác định công trình xây dựng đã được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.
III. Cam kết
Hộ gia đình [Tên chủ hộ] thực hiện xây dựng, lắp đặt, vận hành điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cam kết như sau:
- Bảo đảm an toàn công trình, phòng cháy chữa cháy, công tác bảo vệ môi trường trước, trong khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;
- Mua sắm, xây dựng, lắp đặt hệ thống các thiết bị phục vụ phát điện tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật. Không sử dụng các tấm quang điện, thiết bị chuyển đổi điện một chiều thành điện xoay chiều nhập khẩu đã qua sử dụng;
- Thực hiện tiến độ đúng với thời hạn đăng ký phát triển tại điểm 6 Mục I nêu trên;
- Bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy trong vận hành;
- Không vi phạm các quy định trong quá trình phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ./.

	Nơi nhận:
- Như trên.
	ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)





[bookmark: _Toc192853657]Mẫu số 02

	TÊN TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày …… tháng …… năm ……

	
	


THÔNG BÁO
Phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ
có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của tổ chức, cá nhân

Kính gửi: 
· Sở Công thương tỉnh/thành phố;
· Công ty Điện lực…/Điện lực …

Căn cứ Nghị định số ........./2025/NĐ-CP ngày …… tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mớ.
 [Tên Tổ chức/cá nhân] thông báo triển khai nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia với các nội dung sau:
I. Thông tin chung
1. Thông tin về tổ chức/cá nhân:
a) Tên:
b) Địa chỉ:
c) Số điện thoại:
d) Email (nếu có):
đ) Mã số khách hàng sử dụng điện:
2. Vị trí lắp đặt:
3. Thông tin mô tả sơ bộ về công trình xây dựng:
a) Kết cấu: Bê tông cốt thép/Khung thép/...; mái bê tông/mái tôn/…
b) Chiều cao công trình:
c) Diện tích mái:
4. Công suất lắp đặt:
- Tổng công suất tấm quang điện (kWp): ……...
- Tổng công suất hệ thống lưu trữ điện năng (nếu có, kWh): ……
- Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter (kW):…..
………………………………………………………………………………….
5. Phương án xử lý sản lượng điện dư: Không bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên mua và chịu trách nhiệm đối với việc kiểm định về an toàn điện, tuân thủ các quy trình, quy chuẩn quản lý vận hành công trình điện và các quy định về điều kiện kỹ thuật, nghiệm thu an toàn theo quy định.
6. Thời gian dự kiến lắp đặt và thời gian hoàn thành:
II. Hồ sơ kèm theo
1. Bản vẽ thiết kế lắp đặt nguồn điện.
2. Bản sao tài liệu liên quan đến công trình có mái nhà trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định như quyết định chủ trương đầu tư dự án, giấy phép xây dựng, văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, kết quả nghiệm thu công trình xây dựng, giấy phép hoặc đăng ký môi trường… làm căn cứ xác định công trình xây dựng đã được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.
III. Cam kết
[Tên tổ chức/cá nhân] thực hiện xây dựng, lắp đặt, vận hành điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cam kết như sau:
- Bảo đảm an toàn công trình, phòng cháy chữa cháy, công tác bảo vệ môi trường trước, trong khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;
- Mua sắm, xây dựng, lắp đặt hệ thống các thiết bị phục vụ phát điện tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật. Không sử dụng các tấm quang điện, thiết bị chuyển đổi điện một chiều thành điện xoay chiều nhập khẩu đã qua sử dụng;
- Thực hiện tiến độ đúng với thời hạn đăng ký phát triển tại điểm 6 Mục I nêu trên;
- Bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy trong vận hành;
- Không vi phạm các quy định trong quá trình phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 03
		CÔNG TY ĐIỆN LỰC...
ĐIỆN LỰC....
	      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     
PHIẾU HẸN

Kính gửi: ...............................................................................
Địa chỉ:...........................................................................................
Ngày ........... tháng ............ năm 20....... , Công ty Điện lực/Điện lực …………. đã nhận được đề nghị………………………………………….của Quý Khách hàng.
Công ty Điện lực/Điện lực... kính báo để Quý khách hàng biết:
	Thời gian: ............. giờ .......... ngày .... / ...... /20.... Công ty Điện lực/Điện lực sẽ cử nhân viên đến làm việc cùng khách hàng tại:......................................................................................................................
...................................................................................................................................
Kính đề nghị Quý khách hàng (hoặc người đại diện được uỷ quyền) có mặt tại địa chỉ nêu trên để làm việc.
Lưu ý (nếu có): Đề hoàn thiện hồ sơ, kính đề nghị Quý khách hàng  chuẩn bị sẵn những giấy tờ còn thiếu như sau:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Xin trân trọng cảm ơn!
	

	Ngày ....... tháng ...... năm 20........
 NGƯỜI VIẾT GIẤY HẸN
(ký, ghi rõ họ tên)


                          

	




Mẫu số 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên bản kiểm tra khả năng gây quá tải đối với lưới điện địa điểm phát triển nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ
	
Hôm nay, ngày…tháng…năm 20…, tại…….., các bên gồm có:
	I. Đại diện khách hàng: 
- Ông (Bà): ................................................, Chức vụ: ...........................................
II. Đại diện Công ty Điện lực/Điện lực.........:
- Ông (Bà): ................................................, Chức vụ: ...........................................
- Ông (Bà): ................................................, Chức vụ: ...........................................
III. Nội dung làm việc:
Theo đăng ký chủ đầu tư, các bên khảo sát thực tế tại hiện trường và thống nhất ý kiến về việc phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của khách hàng như sau:
1. Thông tin chính của hệ thống:
- Chủ đầu tư: …………………………………………………………………...
- Địa điểm: ……………………………………………………………………….
- Vị trí lắp đặt:
- Tổng công suất các tấm quang điện:……kWp, trong đó;
+ Công suất 01 tấm quang điện: … kWp, 
+ Số lượng tấm quang điện: …..…tấm.
- Tổng công suất các bộ chuyển đổi nghịch lưu Inverter, trong đó:
+ Công suất Inverter: ……kW/…pha. 
+ Số lượng:……..bộ.
+…
2. Hiện trạng mua bán điện tại địa điểm dự kiến lắp đặt nguồn ĐMTMN:
- Chưa mua điện của ngành điện; đang mua điện của ngành điện , hợp đồng mua bán điện số ……/…… ký ngày …/…/20... 
- Dự kiến đấu nối nguồn ĐMTMN vào TBA………….., công suất …………kVA, điện áp…… kV.
- Vị trí lắp đặt hệ đo đếm điện: ……………………………………………….…….… 
- Thiết bị đo đếm (đã có hoặc dự kiến lắp đặt mới):
+ Công tơ … pha, loại ……………., dòng điện Idđmax:………A., điện áp Udđ:……….kV., đo đếm… chiều; 	:……….kW
+ Cấp điện áp đang mua bán điện (hoặc dự kiến sẽ mua bán điện):…..….kV;
[bookmark: _GoBack]+ Tỷ số biến của biến dòng điện………(nếu có), tỷ số biến của biến điện áp ….. (nếu có).
3.  Kết luận:
a) Lưới điện/TBA phân phối có khả năng lắp đặt nguồn ĐMTMN tự sản xuất tự tiêu thụ 
b) Lưới điện/TBA phân phối bị quá tải khi lắp đặt nguồn ĐMTMN tự sản xuất tự tiêu thụ 
Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để theo dõi phối hợp thực hiện.
              ĐD KHÁCH HÀNG            ĐD CTĐL......../ĐL…….
Mẫu số 05

	TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC/ ….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:     /PC…-KT
	……., ngày …. tháng …. năm……

	V/v phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của … (khách hàng)
	



Kính gửi:
· Sở Công Thương;
· Tổ chức/Cá nhân/Hộ gia đình (Khách hàng).

Ngày …, Công ty Điện lực …… nhận được Thông báo/văn bản số … của Sở Công Thương/Chủ đầu tư… về việc phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà của …………….…. Sau khi nghiên cứu văn bản đề nghị và hồ sơ kèm theo, Công ty Điện lực/Điện lực ……..đã kiểm tra (biên bản gửi kèm) có ý kiến phúc đáp như sau:

*Nếu công suất Thông báo/đăng ký phù hợp thì trả lời các nội dung sau:
1. Chủ đầu tư ………..…. đăng ký lắp đặt nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ của Chủ đầu tư:
- Vị trí lắp đặt:
- Tổng công suất các tấm quang điện: …. kWp;
- Tổng công suất của các bộ Inverter:….. kW;
- Dự kiến đấu nối vào vị trí cột số ……..đường dây trung áp …….. TBA ……. (hoặc dự kiến đấu nối phía 0,4kV sau máy biến áp  ……...… công suất …kVA-…../0,4kV).
2. Công suất nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ nêu trên nhỏ hơn công suất trạm biến áp dự kiến sẽ đấu nối nguồn ĐMTMN, không gây quá tải đối với trạm biến áp, lưới điện hạ áp, lưới điện phân phối tại khu vực đăng ký phát triển; nhỏ hơn so với Pmax được tính toán theo khoản 3, Điều 11 của Nghị định 58/2025/NĐ-CP.
3. Khách hàng … có trách nhiệm trang bị các thiết bị, phương tiện kết nối của nguồn điện mặt trời mái nhà với hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của cấp điều độ phân phối đối với nguồn ĐMTMN có công suất từ 100kW trở lên, hệ thống đo đếm (nếu có) theo yêu cầu kỹ thuật do Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố công khai tại Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/03/2025 (gửi kèm theo).

*Nếu công suất Thông báo/đăng ký không phù hợp thì trả lời các nội dung sau:
1. Chủ đầu tư ………..…. đăng ký lắp đặt  nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ của Chủ đầu tư:
- Vị trí lắp đặt:
- Tổng công suất các tấm quang điện: …. kWp;
- Tổng công suất của các bộ Inverter:….. kW;
- Dự kiến đấu nối vào vị trí cột số ……..đường dây trung áp …….. TBA ……. (hoặc dự kiến đấu nối phía 0,4kV sau máy biến áp  ……...… công suất …kVA-…../0,4kV).
2. Công suất nguồn điện mặt trời mái nhà nêu trên lớn hơn công suất trạm biến áp/đường dây dự kiến sẽ đấu nối nguồn ĐMTMN, gây quá tải MBA/đường dây. Công suất nguồn điện mặt trời mái nhà lắp đặt đấu nối vào đường dây, trạm biến áp …… lớn hơn so với Pmax được tính toán. 
3. Đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh công suất nguồn ĐMTMN cho phù hợp.
Trân trọng./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- …;
- Lưu: VT, KT (ĐĐ).
	GIÁM ĐỐC
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Mẫu số 06a
ĐỐI VỚI NGUỒN ĐMTMN ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI TRUNG ÁP CÓ BÁN ĐIỆN DƯ 
(Đối với khách hàng cấp điện mới)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN ĐẤU NỐI, 
HỆ THỐNG THU THẬP, GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN, HỆ THỐNG ĐO ĐẾM

GIỮA (CÔNG TY ĐIỆN LỰC/ĐIỆN LỰC ……….) VÀ (TÊN TỔ CHỨC,CÁ NHÂN)

· Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng (Thông tư 05/2025/TT-BCT);
· Căn cứ Thông tư 06/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương v/v Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện Quốc gia;
· Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;
· Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 của EVN về việc công bố Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống dữ liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ (Quyết định số 378/QĐ-EVN);
· Căn cứ Thông báo Phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] gửi Công ty Điện lực/Điện lực …………..và các hồ sơ kèm theo;
· Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (nếu có);
· Căn cứ thông tin nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ do Sở Công Thương tỉnh công bố công khai;
· Căn cứ vào các biên bản khảo sát hiện trường phương án đấu nối ….;
· Căn cứ Giấy phép hoạt động Điện lực số…ngày … tháng …năm… (nếu có);
· Căn cứ vào yêu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ phân phối điện,
Hôm nay, ngày… tháng … năm … tại …, chúng tôi gồm:
Bên A: [Công ty Điện lực/Điện lực ………….]
Đại diện là: ... 
Chức vụ: ....
Địa chỉ: ....
Điện thoại: .................................................................................
Tài khoản số: ... 
Mã số thuế: ...
Bên B: [Tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] 
Đại diện là: ...
Chức vụ:  ...
Địa chỉ: ...  
Điện thoại: 	....……………………
Tài khoản số: ....
Mã số thuế: ...
Hai bên đồng ý ký kết Thỏa thuận đấu nối với các nội dung sau:
Điều 1. Nội dung đấu nối
[Tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] thống nhất phương án đấu nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] vào lưới điện phân phối, cụ thể như sau: 
	Quy mô công trình
a) Điểm đầu: ... (nếu có)
b) Điểm cuối: ... (nếu có)
c) Đường dây đấu nối:
· Cấp điện áp đấu nối: ... 
· Dây dẫn (đối với lưới điện trung áp): ..., 
d) Trạm điện:
·  Kiểu trạm:
·  Công suất trạm: 
đ) Nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ:
- Ví trí lắp đặt:
- Công suất lắp đặt:
+ Tổng công suất các tấm quang điện (kWp):…….. trong đó: Công suất 01 tấm quang điện: … kWp; của nhà sản xuất:…..; Số lượng tấm quang điện: …..…tấm.
+ Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện (nếu có, kWh):…..
+ Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter (kW):…… trong đó: Công suất 01 bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter: … kW; của nhà sản xuất:…..; Số lượng bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter: …..…bộ.
- Phương án xử lý sản lượng điện dư: Đồng ý bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên A.
Điều 2. Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển (áp dụng cho các nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất từ 100kW trở lên)
1. Các chức năng của hệ thống ĐMTMN
a) Chức năng giám sát, trao đổi dữ liệu:
- Quản lý thông tin cấu hình của các Inverter thuộc hệ thống ĐMTMN;
- Kết nối thông tin, trao đổi dữ liệu giữa hệ thống ĐMTMN và Hệ thống giám sát, điều khiển (GSĐK) của cấp điều độ phân phối (Công ty Điện lực);
- Giám sát và gửi dữ liệu công suất ĐMTMN phát lên hệ thống điện (HTĐ) quốc gia về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực;
- Nhận (từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực) lệnh điều khiển công suất ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia.
b) Chức năng điều khiển:
- Căn cứ lệnh điều khiển công suất nhận từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực, hệ thống ĐMTMN tự động điều khiển công suất phát của các Inverter sao cho tổng công suất của hệ thống ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia phù hợp với lệnh điều khiển của Công ty Điện lực;
- Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực: hệ thống ĐMTMN phải có khả năng duy trì hoạt động theo các giá trị cài đặt, điều khiển công suất đã nhận được từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực trước đó. 
c) Chức năng lưu trữ dữ liệu vận hành:
- Lưu trữ thông tin, dữ liệu vận hành của các Inverter và của toàn bộ hệ thống ĐMTMN;
- Lưu trữ công suất, điện năng ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia hàng ngày với độ phân giải dữ liệu 05 phút, thời gian lưu trữ tối thiểu 07 ngày;
- Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực: dữ liệu vận hành lịch sử của hệ thống ĐMTMN phải được lưu trữ tại chỗ và thực hiện gửi dữ liệu về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực ngay khi đường truyền được khôi phục để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
d) Chức năng bảo mật:
- Mã hóa kênh truyền kết nối giữa hệ thống ĐMTMN và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực (hỗ trợ các giao thức bảo mật như TLS, OpenVPN/IPSec).
2. Yêu cầu tín hiệu kết nối giữa hệ thống ĐMTMN của chủ đầu tư và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực
a) Thông số, tín hiệu kết nối
	TT
	Thông số truyền thông
	Ghi chú

	1
	Giao thức Modbus TCP (chọn một trong 02 giao thức)

	1.1
	Thông số kết nối
	 

	 
	IP
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Subnet
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Port (502)
	Mặc định port 502

	1.2
	Tín hiệu kết nối
	 

	 
	T01/T05
	Read/Write Single Coil (0xxxx)

	 
	T02
	Read Discrete Input (1xxxx)

	 
	T03/T06
	Read/Write Holding Registers (4xxxx)

	 
	T04
	Read Input Registers (3xxxx)

	2
	Giao thức IEC60870-5-104 (chọn một trong 02 giao thức)

	2.1
	Thông số kết nối
	 

	 
	IP
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Subnet
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Port (2404)
	Mặc định port 2404

	 
	Link Address
	Thống nhất với điện lực (giá trị từ 1 - n)

	 
	ASDU Address
	Thống nhất với điện lực (giá trị từ 1 - n)

	2.2
	Tín hiệu kết nối
	 

	 
	T13
	Measured value, short floating point value (M_ME_NC_1)

	 
	T30
	Single point information with time tag CP56Time2a (M_SP_TB_1)

	 
	T45
	Single command (C_SC_NA_1)

	 
	T50
	Set point command, short floating point value (C_SE_NC_1)

	 
	T100
	Interrogation command

	 
	T103
	Clock synchronization command

	 
	T105
	Reset process command


b) [bookmark: _Toc184031346]Các tín hiệu giám sát, điều khiển bắt buộc phải có
	TT
	Thông số
	Giao thức IEC60870-5-104
	Giao thức 
Modbus TCP

	
	
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ

	1
	Tín hiệu giám sát
	 
	 
	 
	 

	 
	Công suất tác dụng tức thời phát lên lưới (P-out) 
	T13
	1
	T04
	1

	2
	Tín hiệu điều khiển 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cho phép điều khiển P-out 
	T45
	11
	T05
	11

	 
	SetPoint P-out theo % 
	T50
	12
	T06
	13


c) Các tín hiệu giám sát, điều khiển khuyến khích sử dụng (nếu có)
	TT
	Thông số
	Giao thức IEC60870-5-104
	Giao thức 
Modbus TCP

	
	
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ

	1
	Tín hiệu giám sát
	 
	 
	 
	 

	 
	Công suất phản kháng phát lên lưới tức thời (kVAr)
	T13
	2
	T04
	3

	 
	Điện áp pha tức thời Ua (V)
	T13
	3
	T04
	5

	 
	Điện áp pha tức thời Ub (V)
	T13
	4
	T04
	7

	 
	Điện áp pha tức thời Uc (V)
	T13
	5
	T04
	9

	 
	Dòng điện pha tức thời Ia (A)
	T13
	6
	T04
	11

	 
	Dòng điện pha tức thời Ib (A)
	T13
	7
	T04
	13

	 
	Dòng điện pha tức thời Ic (A)
	T13
	8
	T04
	15

	 
	Tần số (Hz)
	T13
	9
	T04
	17

	 
	Hệ số công suất 
	T13
	1105
	T04
	1109

	2
	Tín hiệu điều khiển 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cho phép điều khiển Q-out 
	T45
	12
	T05
	15

	 
	SetPoint Q-out theo % 
	T50
	13
	T06
	17



Điều 3. Hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập số liệu đo đếm
1. Vị trí đo đếm
· Tại [Vị trí lắp đặt]
2. Phương thức giao nhận điện năng
· Chiều giao (được xác định là chiều giao trên công tơ) là chiều công suất đi từ lưới điện của Công ty Điện lực … qua công tơ đo đếm vào hệ thống điện của [Khách hàng];
· Chiều nhận (được xác định là chiều nhận trên công tơ) là chiều công suất đi từ hệ thống điện của [Khách hàng] qua công tơ đo đếm ra lưới điện của Công ty Điện lực …;
· Các nội dung khác liên quan:
3. Biến dòng điện
- Sử dụng cuộn thứ cấp đo lường cấp chính xác 0.5, dung lượng…VA của biến dòng điện lắp đặt tại [Vị trí lắp đặt], dùng riêng cho công tơ đo đếm chính, tỷ số biến dòng điện là …-…/5A, tỷ số biến sử dụng cho đo đếm là …/5A; 
4. Biến điện áp (chỉ áp dụng cho đo đếm trung thế)
· Sử dụng cuộn thứ cấp đo lường cấp chính xác 0.5, dung lượng…VA của biến điện áp lắp đặt tại [Vị trí lắp đặt], dùng riêng cho công tơ đo đếm chính, tỷ số biến điện áp là …kV;
5. Công tơ đo đếm
· Sử dụng công tơ đo đếm [Chủng loại công tơ đo đếm], dòng điện …A, điện áp ….V, cấp chính xác… với điện năng tác dụng và… với điện năng phản kháng;
6. Hệ thống thu thập số liệu đo đếm
· Sử dụng hệ thống thu thập số liệu đo đếm qua Modem 4G có kết nối với hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm của Công ty Điện lực …/Điện lực …
7. Biện pháp niêm phong kẹp chì
	Nắp bóc công tơ, hàng kẹp, tủ đo đếm tại TBA … được phải được niêm phong kẹp chì.
8. Tính toán hệ số tổn thất (đường dây, máy biến áp) trong trường hợp vị trí đo đếm không trùng với vị trí đấu nối vào lưới điện.
Điều 4. Ranh giới đầu tư
1. Khách hàng:
· Đầu tư xây dựng đường và TBA (nếu có);
· Nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ;
· Đối với nguồn ĐMTMN có công suất từ 100kW trở lên phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện kết nối với hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của cấp điều độ phân phối theo yêu cầu kỹ thuật tại Quyết định số 378/QĐ-EVN;
· Đầu tư hệ thống đo đếm: i) Máy biến dòng điện; ii) Máy biến điện áp; iii) Công tơ đo đếm; iv) Hệ thống thu thập số liệu đo đếm tại chỗ; v) Hệ thống niêm phong đo đếm.
2. Công ty Điện lực/Điện lực...:
Điều 5. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật và các hồ sơ kèm theo
Đề nghị [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối]:
- Trang bị các thiết bị, giải pháp công nghệ cần thiết để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đấu nối theo Thông tư 05/2025/TT-BCT. Trong đó lưu ý đảm bảo các yêu cầu về điện áp, cân bằng pha, sóng hài, nhấp nháy điện áp và chế độ nối đất đảm bảo đáp ứng theo Thông tư 05/2025/TT-BCT;
- Hệ thống rơle bảo vệ, thiết bị cần thiết kế, trang bị tuân thủ, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT, Quy phạm trang bị điện số 19/2006/QĐ- BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương và các văn bản quy phạm pháp luật khác;
- Trang bị các thiết bị, giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin theo đúng quy định của Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ban hành ngày 19/11/2015 và Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
	Các hồ sơ kèm theo
· Sơ đồ nguyên lý đấu nối;
· Mô tả kỹ thuật thiết bị điện liên quan đến điểm đấu nối;
· Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nguồn ĐMTMN;
· Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển;
· Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống đo đếm và hệ thống thu thập số liệu đo đếm;
 (Các tài liệu đính kèm là một phần của Thỏa thuận, hai bên đàm phán và thống nhất chi tiết cách thức và thời gian cung cấp các hồ sơ kèm theo).
Điều 6. Trách nhiệm của các bên
1. Trách nhiệm của Bên A
a) [Tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối để kết nối với lưới điện của [tên tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu nối] theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại Điều 4 Thỏa thuận này.
b) Phối hợp với Khách hàng nghiệm thu kết nối hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển vào hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của điều độ.
c) Phối hợp với Khách hàng nghiệm thu hệ thống đo đếm và kết nối dữ liệu công tơ vào hệ thống thu thập số liệu đo đếm của đơn vị.
d) Phối hợp trong công tác nghiệm thu, đóng điện công trình.
2.  Trách nhiệm của Bên B 
a) [Tên Tổ chức, cá nhân có đề nghị đấu nối] có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối của mình để kết nối với lưới điện của [tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại Điều 4, Điều 5 Thỏa thuận này.
b) [Tên Tổ chức, cá nhân có đề nghị đấu nối] cam kết quản lý, vận hành hệ thống điện thuộc tài sản của mình tuân thủ Thông tư 05/2025/TT-BCT và các quy định khác có liên quan.
c) Tổ chức nghiệm thu, đóng điện công trình.
Điều 7. Ngày đấu nối
Ngày đóng điện dự kiến là ……………(ngày, tháng, năm).
Điều 8. Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung
Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung (nếu có) được thực hiện theo Thông tư 05/2025/TT-BCT:
1. Trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy thiết bị của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối không tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật cho các thiết bị và không đáp ứng các quy chuẩn hiện hành, thì khách hàng sử dụng lưới điện phân phối phải chịu toàn bộ các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung.
2. Trường hợp kết quả kiểm tra không phát hiện vi phạm, bên có yêu cầu kiểm tra bổ sung phải chịu toàn bộ các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung.
Điều 9. Các thỏa thuận khác
Trong quá trình vận hành, khi có sự thay đổi hay sửa chữa liên quan tới điểm đấu nối hoặc thiết bị đấu nối, bên có thay đổi phải thông báo bằng văn bản và gửi các tài liệu kỹ thuật liên quan tới bên kia; soạn thảo Phụ lục Thỏa thuận đấu nối để cả hai bên ký làm tài liệu kèm theo Thoả thuận đấu nối này.
Điều 10. Tách đấu nối
1. Bên B có quyền đề nghị tách đấu nối tự nguyện quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT và phải tuân thủ các quy định có liên quan tại Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. 
2. Bên A có quyền tách đấu nối bắt buộc trong các trường hợp quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT, trường hợp bên B bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phát triển (nếu có).
3. Việc tách đấu nối và khôi phục đấu nối được hai bên thống nhất thực hiện theo quy định tại các Điều từ 72 đến Điều 75, Mục 11, Chương III tại Thông tư 05/2025/TT-BCT và các khoản mục đã nêu tại thỏa thuận đấu nối này
4. Các trường hợp khác: … (do hai bên thỏa thuận)
Điều 11. Hiệu lực thi hành
1. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Thời hạn có hiệu lực của Thỏa thuận:
- Sau thời điểm nêu tại Điều 7 tối đa 60 ngày, nếu [Khách hàng] chưa thực hiện đấu nối nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ thì Thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực và phải tiến hành thỏa thuận lại hoặc ký phụ lục gia hạn Thỏa thuận (nếu lưới điện không quá tải).
3. Thỏa thuận này được làm thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.  
	Đại diện Bên B


(Tên, chức danh)
	Đại diện Bên A


(Tên, chức danh)





Mẫu số 6b

ĐỐI VỚI NGUỒN ĐMTMN ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI TRUNG ÁP CÓ BÁN ĐIỆN DƯ
(Đang mua điện của ngành điện)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN ĐẤU NỐI, 
HỆ THỐNG THU THẬP, GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN, HỆ THỐNG ĐO ĐẾM

GIỮA (CÔNG TY ĐIỆN LỰC/ĐIỆN LỰC ……….) VÀ ( TÊN TỔ CHỨC,CÁ NHÂN)

· Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng (Thông tư 05/2025/TT-BCT);
· Căn cứ Thông tư 06/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương v/v Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện Quốc gia;
· Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;
· Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 của EVN về việc công bố Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống dữ liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ;
· Căn cứ Thông báo Phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] gửi [Công ty Điện lực/Điện lực ………….] và các hồ sơ kèm theo;
· Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (nếu có);
· Căn cứ thông tin nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ do Sở Công Thương tỉnh công bố công khai;
· Căn cứ vào các biên bản khảo sát hiện trường phương án đấu nối ….;
· Căn cứ Giấy phép hoạt động Điện lực số…ngày … tháng …năm… (nếu có);
· Căn cứ vào yêu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ phân phối điện,
Hôm nay, ngày… tháng … năm … tại …, chúng tôi gồm:
Bên A: [Công ty Điện lực/Điện lực ………….]
Đại diện là: ... 
Chức vụ: ....
Địa chỉ: ....
Điện thoại: .................................................................................
Tài khoản số: ... 
Mã số thuế: ...
Bên B: [Tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] 
Đại diện là: ...
Chức vụ:  ...
Địa chỉ: ...  
Điện thoại: 	....……………………
Tài khoản số: ....
Mã số thuế: ...
Hai bên đồng ý ký kết Thỏa thuận đấu nối với các nội dung sau:
Điều 1. Nội dung đấu nối nguồn điện
[Tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] thống nhất điểm đấu nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] vào lưới điện phân phối, cụ thể như sau: 
	Nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ:
- Ví trí lắp đặt:
- Công suất lắp đặt:
+ Tổng công suất các tấm quang điện (kWp):…….. trong đó: Công suất 01 tấm quang điện: … kWp; của nhà sản xuất:…..; Số lượng tấm quang điện: …..…tấm.
+ Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện (nếu có, kWh):…..
+ Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter (kW):…… trong đó: Công suất 01 bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter: … kW; của nhà sản xuất:…..; Số lượng bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter: …..…bộ.
- Phương án xử lý sản lượng điện dư: Đồng ý bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên A.
Điều 2. Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển (áp dụng cho các nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất lớn hơn 100kW)
1. Các chức năng của hệ thống ĐMTMN
a) Chức năng giám sát, trao đổi dữ liệu:
- Quản lý thông tin cấu hình của các Inverter thuộc hệ thống ĐMTMN;
- Kết nối thông tin, trao đổi dữ liệu giữa hệ thống ĐMTMN và Hệ thống giám sát, điều khiển (GSĐK) của cấp điều độ phân phối (Công ty Điện lực);
- Giám sát và gửi dữ liệu công suất ĐMTMN phát lên hệ thống điện (HTĐ) quốc gia về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực;
- Nhận (từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực) lệnh điều khiển công suất ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia.
b) Chức năng điều khiển:
- Căn cứ lệnh điều khiển công suất nhận từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực, hệ thống ĐMTMN tự động điều khiển công suất phát của các Inverter sao cho tổng công suất của hệ thống ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia phù hợp với lệnh điều khiển của Công ty Điện lực;
- Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực: hệ thống ĐMTMN phải có khả năng duy trì hoạt động theo các giá trị cài đặt, điều khiển công suất đã nhận được từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực trước đó. 
c) Chức năng lưu trữ dữ liệu vận hành:
- Lưu trữ thông tin, dữ liệu vận hành của các Inverter và của toàn bộ hệ thống ĐMTMN;
- Lưu trữ công suất, điện năng ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia hàng ngày với độ phân giải dữ liệu 05 phút, thời gian lưu trữ tối thiểu 07 ngày;
- Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực: dữ liệu vận hành lịch sử của hệ thống ĐMTMN phải được lưu trữ tại chỗ và thực hiện gửi dữ liệu về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực ngay khi đường truyền được khôi phục để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
d) Chức năng bảo mật:
- Mã hóa kênh truyền kết nối giữa hệ thống ĐMTMN và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực (hỗ trợ các giao thức bảo mật như TLS, OpenVPN/IPSec).
2. Yêu cầu tín hiệu kết nối giữa hệ thống ĐMTMN của chủ đầu tư và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực
a) Thông số, tín hiệu kết nối
	TT
	Thông số truyền thông
	Ghi chú

	1
	Giao thức Modbus TCP (chọn một trong 02 giao thức)

	1.1
	Thông số kết nối
	 

	 
	IP
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Subnet
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Port (502)
	Mặc định port 502

	1.2
	Tín hiệu kết nối
	 

	 
	T01/T05
	Read/Write Single Coil (0xxxx)

	 
	T02
	Read Discrete Input (1xxxx)

	 
	T03/T06
	Read/Write Holding Registers (4xxxx)

	 
	T04
	Read Input Registers (3xxxx)

	2
	Giao thức IEC60870-5-104 (chọn một trong 02 giao thức)

	2.1
	Thông số kết nối
	 

	 
	IP
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Subnet
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Port (2404)
	Mặc định port 2404

	 
	Link Address
	Thống nhất với điện lực (giá trị từ 1 - n)

	 
	ASDU Address
	Thống nhất với điện lực (giá trị từ 1 - n)

	2.2
	Tín hiệu kết nối
	 

	 
	T13
	Measured value, short floating point value (M_ME_NC_1)

	 
	T30
	Single point information with time tag CP56Time2a (M_SP_TB_1)

	 
	T45
	Single command (C_SC_NA_1)

	 
	T50
	Set point command, short floating point value (C_SE_NC_1)

	 
	T100
	Interrogation command

	 
	T103
	Clock synchronization command

	 
	T105
	Reset process command


b) Các tín hiệu giám sát, điều khiển bắt buộc phải có
	TT
	Thông số
	Giao thức IEC60870-5-104
	Giao thức 
Modbus TCP

	
	
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ

	1
	Tín hiệu giám sát
	 
	 
	 
	 

	 
	Công suất tác dụng tức thời phát lên lưới (P-out) 
	T13
	1
	T04
	1

	2
	Tín hiệu điều khiển 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cho phép điều khiển P-out 
	T45
	11
	T05
	11

	 
	SetPoint P-out theo % 
	T50
	12
	T06
	13


c) Các tín hiệu giám sát, điều khiển khuyến khích sử dụng (nếu có)
	TT
	Thông số
	Giao thức IEC60870-5-104
	Giao thức 
Modbus TCP

	
	
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ

	1
	Tín hiệu giám sát
	 
	 
	 
	 

	 
	Công suất phản kháng phát lên lưới tức thời (kVAr)
	T13
	2
	T04
	3

	 
	Điện áp pha tức thời Ua (V)
	T13
	3
	T04
	5

	 
	Điện áp pha tức thời Ub (V)
	T13
	4
	T04
	7

	 
	Điện áp pha tức thời Uc (V)
	T13
	5
	T04
	9

	 
	Dòng điện pha tức thời Ia (A)
	T13
	6
	T04
	11

	 
	Dòng điện pha tức thời Ib (A)
	T13
	7
	T04
	13

	 
	Dòng điện pha tức thời Ic (A)
	T13
	8
	T04
	15

	 
	Tần số (Hz)
	T13
	9
	T04
	17

	 
	Hệ số công suất 
	T13
	1105
	T04
	1109

	2
	Tín hiệu điều khiển 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cho phép điều khiển Q-out 
	T45
	12
	T05
	15

	 
	SetPoint Q-out theo % 
	T50
	13
	T06
	17



Điều 3. Phương thức giao nhận điện năng
· Chiều giao (được xác định là chiều giao trên công tơ) là chiều công suất đi từ lưới điện của Công ty Điện lực … qua công tơ đo đếm vào hệ thống điện của [Khách hàng];
· Chiều nhận (được xác định là chiều nhận trên công tơ) là chiều công suất đi từ hệ thống điện của [Khách hàng] qua công tơ đo đếm ra lưới điện của Công ty Điện lực …;
· Tính toán hệ số tổn thất (đường dây, máy biến áp) trong trường hợp vị trí đo đếm không trùng với vị trí đấu nối vào lưới điện.
Điều 4. Ranh giới đầu tư
1. Khách hàng:
· Nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ;
· Đối với nguồn ĐMTMN có công suất từ 100kW trở lên phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện kết nối với hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của cấp điều độ phân phối theo yêu cầu kỹ thuật tại Quyết định số 378/QĐ-EVN.
2. Công ty Điện lực/Điện lực...:
Điều 5. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật và các hồ sơ kèm theo
Đề nghị [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối]:
- Trang bị các thiết bị, giải pháp công nghệ cần thiết để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đấu nối theo Thông tư 05/2025/TT-BCT. Trong đó lưu ý đảm bảo các yêu cầu về điện áp, cân bằng pha, sóng hài, nhấp nháy điện áp và chế độ nối đất đảm bảo đáp ứng theo Thông tư 05/2025/TT-BCT;
- Hệ thống rơle bảo vệ, thiết bị cần thiết kế, trang bị tuân thủ, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT, Quy phạm trang bị điện số 19/2006/QĐ- BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương và các văn bản quy phạm pháp luật khác;
- Trang bị các thiết bị, giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin theo đúng quy định của Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ban hành ngày 19/11/2015 và Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
 Các hồ sơ kèm theo
· Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nguồn ĐMTMN;
· Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển.
 (Các tài liệu đính kèm là một phần của Thỏa thuận, hai bên đàm phán và thống nhất chi tiết cách thức và thời gian cung cấp các hồ sơ kèm theo).
Điều 6. Trách nhiệm của các bên
1. Trách nhiệm của Bên A
a) [Tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối để kết nối với lưới điện của [tên tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu nối] theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại Điều 4 Thỏa thuận này.
b) Phối hợp với Khách hàng nghiệm thu kết nối hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển vào hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của điều độ.
c) Phối hợp trong công tác nghiệm thu, đóng điện vận hành nguồn ĐMTMN.
2.  Trách nhiệm của Bên B 
a) [Tên Tổ chức, cá nhân có đề nghị đấu nối] có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối của mình để kết nối với lưới điện của [tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại Điều 4, Điều 5 Thỏa thuận này.
b) [Tên Tổ chức, cá nhân có đề nghị đấu nối] cam kết quản lý, vận hành hệ thống điện thuộc tài sản của mình tuân thủ Thông tư 05/2025/TT-BCT và các quy định khác có liên quan.
c) Tổ chức nghiệm thu, đóng điện nguồn ĐMTMN.
Điều 7. Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung
Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung (nếu có) được thực hiện theo Thông tư 05/2025/TT-BCT:
1. Trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy thiết bị của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối không tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật cho các thiết bị và không đáp ứng các quy chuẩn hiện hành, thì khách hàng sử dụng lưới điện phân phối phải chịu toàn bộ các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung.
2. Trường hợp kết quả kiểm tra không phát hiện vi phạm, bên có yêu cầu kiểm tra bổ sung phải chịu toàn bộ các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung.
Điều 8. Các thỏa thuận khác
Trong quá trình vận hành, khi có sự thay đổi hay sửa chữa liên quan tới điểm đấu nối hoặc thiết bị đấu nối, bên có thay đổi phải thông báo bằng văn bản và gửi các tài liệu kỹ thuật liên quan tới bên kia; soạn thảo Phụ lục Thỏa thuận đấu nối để cả hai bên ký làm tài liệu kèm theo Thoả thuận đấu nối này.
Điều 9. Tách đấu nối
1. Bên B có quyền đề nghị tách đấu nối tự nguyện quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT và phải tuân thủ các quy định có liên quan tại Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. 
2. Bên A có quyền tách đấu nối bắt buộc trong các trường hợp quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT, trường hợp bên B bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phát triển (nếu có).
3. Việc tách đấu nối và khôi phục đấu nối được hai bên thống nhất thực hiện theo quy định tại các Điều từ 72 đến Điều 75, Mục 11, Chương III tại Thông tư 05/2025/TT-BCT và các khoản mục đã nêu tại thỏa thuận đấu nối này
4. Các trường hợp khác: … (do hai bên thỏa thuận)
Điều 10. Hiệu lực thi hành
- Sau thời điểm nêu tại Điều 7 tối đa 60 ngày, nếu [Khách hàng] chưa thực hiện đấu nối nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ thì Thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực và phải tiến hành thỏa thuận lại hoặc ký phụ lục gia hạn Thỏa thuận (nếu lưới điện không quá tải);
- Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.  
	Đại diện Bên B
(Tên, chức danh)
	Đại diện Bên A
(Tên, chức danh)


Mẫu số 06c
ĐỐI VỚI NGUỒN ĐMTMN ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI HẠ ÁP CÓ BÁN ĐIỆN DƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN ĐẤU NỐI, 
HỆ THỐNG THU THẬP, GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN, HỆ THỐNG ĐO ĐẾM

GIỮA (CÔNG TY ĐIỆN LỰC/ĐIỆN LỰC ……….) VÀ ( TÊN TỔ CHỨC,CÁ NHÂN)

· Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng (Thông tư 05/2025/TT-BCT);
· Căn cứ Thông tư 06/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương v/v Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện Quốc gia;
· Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;
· Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 của EVN về việc công bố Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống dữ liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ.
· Căn cứ Thông báo Phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] gửi [Công ty Điện lực/Điện lực ………….] và các hồ sơ kèm theo;
· Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (nếu có);
· Căn cứ thông tin nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ do Sở Công Thương tỉnh công bố công khai;
· Căn cứ vào các biên bản khảo sát hiện trường phương án đấu nối ….;
· Căn cứ Giấy phép hoạt động Điện lực số…ngày … tháng …năm… (nếu có);
· Căn cứ vào yêu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ phân phối điện,
Hôm nay, ngày… tháng … năm … tại …, chúng tôi gồm:
Bên A: [Công ty Điện lực/Điện lực……]
Đại diện là: ... 
Chức vụ: ....
Địa chỉ: ....
Điện thoại: .................................................................................
Tài khoản số: ... 
Mã số thuế: ...
Bên B: [Tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] 
Đại diện là: ...
Chức vụ:  ...
Địa chỉ: ...  
Điện thoại: 	....……………………
Tài khoản số: ....
Mã số thuế: ...
Hai bên đồng ý ký kết Thỏa thuận đấu nối với các nội dung sau:
Điều 1. Nội dung điểm đấu nối:
[Tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] thống nhất phương án đấu nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] vào lưới điện phân phối, cụ thể như sau: 
	Nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ:
- Ví trí lắp đặt:
- Công suất lắp đặt:
+ Tổng công suất các tấm quang điện (kWp):…….. trong đó: Công suất 01 tấm quang điện: … kWp; của nhà sản xuất:…..; Số lượng tấm quang điện: …..…tấm.
+ Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện (nếu có, kWh):…..
+ Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter (kW):…… trong đó: Công suất 01 bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter: … kW; của nhà sản xuất:…..; Số lượng bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter: …..…bộ.
- Phương án xử lý sản lượng điện dư: Đồng ý bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên A.
Điều 2: Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển (chỉ áp dụng đối với nguồn ĐMTMN có công suất từ 100kW trở lên)
1. Các chức năng của hệ thống ĐMTMN
a) Chức năng giám sát, trao đổi dữ liệu:
- Quản lý thông tin cấu hình của các Inverter thuộc hệ thống ĐMTMN;
- Kết nối thông tin, trao đổi dữ liệu giữa hệ thống ĐMTMN và Hệ thống giám sát, điều khiển (GSĐK) của cấp điều độ phân phối (Công ty Điện lực);
- Giám sát và gửi dữ liệu công suất ĐMTMN phát lên hệ thống điện (HTĐ) quốc gia về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực;
- Nhận (từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực) lệnh điều khiển công suất ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia.
b) Chức năng điều khiển:
- Căn cứ lệnh điều khiển công suất nhận từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực, hệ thống ĐMTMN tự động điều khiển công suất phát của các Inverter sao cho tổng công suất của hệ thống ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia phù hợp với lệnh điều khiển của Công ty Điện lực;
- Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực: hệ thống ĐMTMN phải có khả năng duy trì hoạt động theo các giá trị cài đặt, điều khiển công suất đã nhận được từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực trước đó. 
c) Chức năng lưu trữ dữ liệu vận hành:
- Lưu trữ thông tin, dữ liệu vận hành của các Inverter và của toàn bộ hệ thống ĐMTMN;
- Lưu trữ công suất, điện năng ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia hàng ngày với độ phân giải dữ liệu 05 phút, thời gian lưu trữ tối thiểu 07 ngày;
- Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực: dữ liệu vận hành lịch sử của hệ thống ĐMTMN phải được lưu trữ tại chỗ và thực hiện gửi dữ liệu về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực ngay khi đường truyền được khôi phục để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
d) Chức năng bảo mật:
- Mã hóa kênh truyền kết nối giữa hệ thống ĐMTMN và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực (hỗ trợ các giao thức bảo mật như TLS, OpenVPN/IPSec).
2. Yêu cầu tín hiệu kết nối giữa hệ thống ĐMTMN của chủ đầu tư và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực
a) Thông số, tín hiệu kết nối
	TT
	Thông số truyền thông
	Ghi chú

	1
	Giao thức Modbus TCP (chọn một trong 02 giao thức)

	1.1
	Thông số kết nối
	 

	 
	IP
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Subnet
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Port (502)
	Mặc định port 502

	1.2
	Tín hiệu kết nối
	 

	 
	T01/T05
	Read/Write Single Coil (0xxxx)

	 
	T02
	Read Discrete Input (1xxxx)

	 
	T03/T06
	Read/Write Holding Registers (4xxxx)

	 
	T04
	Read Input Registers (3xxxx)

	2
	Giao thức IEC60870-5-104 (chọn một trong 02 giao thức)

	2.1
	Thông số kết nối
	 

	 
	IP
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Subnet
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Port (2404)
	Mặc định port 2404

	 
	Link Address
	Thống nhất với điện lực (giá trị từ 1 - n)

	 
	ASDU Address
	Thống nhất với điện lực (giá trị từ 1 - n)

	2.2
	Tín hiệu kết nối
	 

	 
	T13
	Measured value, short floating point value (M_ME_NC_1)

	 
	T30
	Single point information with time tag CP56Time2a (M_SP_TB_1)

	 
	T45
	Single command (C_SC_NA_1)

	 
	T50
	Set point command, short floating point value (C_SE_NC_1)

	 
	T100
	Interrogation command

	 
	T103
	Clock synchronization command

	 
	T105
	Reset process command


b) Các tín hiệu giám sát, điều khiển bắt buộc phải có
	TT
	Thông số
	Giao thức IEC60870-5-104
	Giao thức 
Modbus TCP

	
	
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ

	1
	Tín hiệu giám sát
	 
	 
	 
	 

	 
	Công suất tác dụng tức thời phát lên lưới (P-out) 
	T13
	1
	T04
	1

	2
	Tín hiệu điều khiển 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cho phép điều khiển P-out 
	T45
	11
	T05
	11

	 
	SetPoint P-out theo % 
	T50
	12
	T06
	13


c) Các tín hiệu giám sát, điều khiển khuyến khích sử dụng (nếu có)
	TT
	Thông số
	Giao thức IEC60870-5-104
	Giao thức 
Modbus TCP

	
	
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ

	1
	Tín hiệu giám sát
	 
	 
	 
	 

	 
	Công suất phản kháng phát lên lưới tức thời (kVAr)
	T13
	2
	T04
	3

	 
	Điện áp pha tức thời Ua (V)
	T13
	3
	T04
	5

	 
	Điện áp pha tức thời Ub (V)
	T13
	4
	T04
	7

	 
	Điện áp pha tức thời Uc (V)
	T13
	5
	T04
	9

	 
	Dòng điện pha tức thời Ia (A)
	T13
	6
	T04
	11

	 
	Dòng điện pha tức thời Ib (A)
	T13
	7
	T04
	13

	 
	Dòng điện pha tức thời Ic (A)
	T13
	8
	T04
	15

	 
	Tần số (Hz)
	T13
	9
	T04
	17

	 
	Hệ số công suất 
	T13
	1105
	T04
	1109

	2
	Tín hiệu điều khiển 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cho phép điều khiển Q-out 
	T45
	12
	T05
	15

	 
	SetPoint Q-out theo % 
	T50
	13
	T06
	17



Điều 3. Hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập số liệu đo đếm
1. Vị trí đo đếm
· Tại [Vị trí lắp đặt]
2. Phương thức giao nhận điện năng
· Chiều giao (được xác định là chiều giao trên công tơ) là chiều công suất đi từ lưới điện của Công ty Điện lực … qua công tơ đo đếm vào hệ thống điện của [Khách hàng];
· Chiều nhận (được xác định là chiều nhận trên công tơ) là chiều công suất đi từ hệ thống điện của [Khách hàng] qua công tơ đo đếm ra lưới điện của Công ty Điện lực …;
· Các nội dung khác liên quan:
3. Biến dòng điện (đối với trường hợp lắp mới, nếu có)
- Sử dụng cuộn thứ cấp đo lường cấp chính xác 0.5, dung lượng…VA của biến dòng điện lắp đặt tại [Vị trí lắp đặt], dùng riêng cho công tơ đo đếm chính, tỷ số biến dòng điện là …-…/5A, tỷ số biến sử dụng cho đo đếm là …/5A; 
4. Công tơ đo đếm (đối với trường hợp lắp mới)
· Sử dụng công tơ đo đếm [Chủng loại công tơ đo đếm], dòng điện …A, điện áp ….V, cấp chính xác… với điện năng tác dụng và… với điện năng phản kháng.
5. Hệ thống thu thập số liệu đo đếm (đối với trường hợp lắp mới)
· Sử dụng hệ thống thu thập số liệu đo đếm qua Modem 4G/DCU có kết nối với hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm của Công ty Điện lực …/Điện lực …
6. Biện pháp niêm phong kẹp chì (đối với trường hợp lắp mới)
	Nắp hộp đấu dây công tơ, hàng kẹp, hòm hộp, máy biến dòng điện (nếu có) được phải được niêm phong kẹp chì.
7. Tính toán hệ số tổn thất (đường dây, máy biến áp) trong trường hợp vị trí đo đếm không trùng với vị trí đấu nối vào lưới điện.
Điều 4. Ranh giới đầu tư
1. Khách hàng:
· Nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ;
· Đối với nguồn ĐMTMN có công suất từ 100kW trở lên phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện kết nối với hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của cấp điều độ phân phối theo yêu cầu kỹ thuật tại Quyết định số 378/QĐ-EVN;
· Đầu tư hệ thống đo đếm (đối với trường hợp cấp điện mới): i) Công tơ đo đếm; ii) Máy biến dòng điện (nếu có); iii) Hệ thống thu thập số liệu đo đếm tại chỗ (nếu có).
2. Công ty Điện lực/Điện lực...:
Điều 5. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật và các hồ sơ kèm theo
Đề nghị [KHÁCH HÀNG]: 
- Trang bị các thiết bị, giải pháp công nghệ cần thiết để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đấu nối theo Thông tư 05/2025/TT-BCT. Trong đó lưu ý đảm bảo các yêu cầu về điện áp, cân bằng pha, sóng hài, nhấp nháy điện áp và chế độ nối đất đảm bảo đáp ứng theo Thông tư 05/2025/TT-BCT;
- Hệ thống rơle bảo vệ, thiết bị cần thiết kế, trang bị tuân thủ, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT, Quy phạm trang bị điện số 19/2006/QĐ- BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương và các văn bản quy phạm pháp luật khác;
- Trang bị các thiết bị, giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin theo đúng quy định của Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ban hành ngày 19/11/2015 và Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
Các hồ sơ kèm theo
· Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nguồn ĐMTMN;
· Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển (đối với nguồn ĐMTMN có công suất từ 100kW trở lên).
(Các tài liệu đính kèm là một phần của Thỏa thuận, hai bên đàm phán và thống nhất chi tiết cách thức và thời gian cung cấp các hồ sơ kèm theo).
Điều 6. Trách nhiệm của các bên
1. Trách nhiệm của Bên A
a) [Tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối để kết nối với lưới điện của [tên tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu nối] theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại Điều 4 Thỏa thuận này;
b) Phối hợp với Khách hàng nghiệm thu kết nối hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển vào hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của điều độ (đối với nguồn ĐMTMN có công suất từ 100kW trở lên);
c) Phối hợp với Khách hàng nghiệm thu hệ thống đo đếm và kết nối dữ liệu công tơ vào hệ thống thu thập số liệu đo đếm của đơn vị;
d) Phối hợp trong công tác nghiệm thu, đóng điện nguồn ĐMTMN.
2.  Trách nhiệm của Bên B 
a) [Tên Tổ chức, cá nhân có đề nghị đấu nối] có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối của mình để kết nối với lưới điện của [tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại Điều 4, Điều 5 Thỏa thuận này.
b) [Tên Tổ chức, cá nhân có đề nghị đấu nối] cam kết quản lý, vận hành hệ thống điện thuộc tài sản của mình tuân thủ Thông tư 05/2025/TT-BCT và các quy định khác có liên quan.
c) Tổ chức nghiệm thu, đóng điện công trình.
Điều 7. Ngày đấu nối
Ngày đóng điện dự kiến là ……………(ngày, tháng, năm).
Điều 8. Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung
Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung (nếu có) được thực hiện theo Thông tư 05/2025/TT-BCT:
1. Trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy thiết bị của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối không tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật cho các thiết bị và không đáp ứng các quy chuẩn hiện hành, thì khách hàng sử dụng lưới điện phân phối phải chịu toàn bộ các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung.
2. Trường hợp kết quả kiểm tra không phát hiện vi phạm, bên có yêu cầu kiểm tra bổ sung phải chịu toàn bộ các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung.
Điều 9. Các thỏa thuận khác
Trong quá trình vận hành, khi có sự thay đổi hay sửa chữa liên quan tới điểm đấu nối hoặc thiết bị đấu nối, bên có thay đổi phải thông báo bằng văn bản và gửi các tài liệu kỹ thuật liên quan tới bên kia; soạn thảo Phụ lục Thỏa thuận đấu nối để cả hai bên ký làm tài liệu kèm theo Thoả thuận đấu nối này.
Điều 10. Tách đấu nối
1. Bên B có quyền đề nghị tách đấu nối tự nguyện quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT và phải tuân thủ các quy định có liên quan tại Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. 
2. Bên A có quyền tách đấu nối bắt buộc trong các trường hợp quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT, trường hợp bên B bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phát triển (nếu có).
3. Việc tách đấu nối và khôi phục đấu nối được hai bên thống nhất thực hiện theo quy định tại các Điều từ 72 đến Điều 75, Mục 11, Chương III tại Thông tư 05/2025/TT-BCT và các khoản mục đã nêu tại thỏa thuận đấu nối này
4. Các trường hợp khác: … (do hai bên thỏa thuận)
Điều 11. Hiệu lực thi hành
1. Thỏa thuận đấu nối này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Thời hạn có hiệu lực của Thỏa thuận đấu nối:
- Sau thời điểm nêu tại Điều 7 tối đa 60 ngày, nếu [Khách hàng] chưa thực hiện đấu nối nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ thì Thỏa thuận đấu nối này sẽ hết hiệu lực và phải tiến hành thỏa thuận lại hoặc ký phụ lục gia hạn Thỏa thuận đấu nối (nếu lưới điện không quá tải).
3. Thỏa thuận đấu nối này được làm thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.  

	Đại diện Bên B





(Tên, chức danh)
	Đại diện Bên A





(Tên, chức danh)





Mẫu số 06d
ĐỐI VỚI NGUỒN ĐMTMN ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI TRUNG ÁP KHÔNG BÁN ĐIỆN DƯ
(Đối với khách hàng cấp điện mới)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN ĐẤU NỐI, 
HỆ THỐNG THU THẬP, GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN

GIỮA (CÔNG TY CON/ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC) VÀ …( TÊN TỔ CHỨC,CÁ NHÂN)

· Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng (Thông tư 05/2025/TT-BCT);
· Căn cứ Thông tư 06/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương v/v Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện Quốc gia;
· Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;
· Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 của EVN về việc công bố Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống dữ liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ.
· Căn cứ Thông báo Phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] gửi [Công ty Điện lực/Điện lực ………….] và các hồ sơ kèm theo;
· Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (nếu có);
· Căn cứ thông tin nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ do Sở Công Thương tỉnh công bố công khai;
· Căn cứ vào các biên bản khảo sát hiện trường phương án đấu nối ….;
· Hệ thống thiết bị chống phát ngược vào hệ thống quốc gia (nếu có);
· Căn cứ vào yêu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ phân phối điện,
Hôm nay, ngày… tháng … năm … tại …, chúng tôi gồm:
Bên A: [Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực]
Đại diện là: ... 
Chức vụ: ....
Địa chỉ: ....
Điện thoại: .................................................................................
Tài khoản số: ... 
Mã số thuế: ...
Bên B: [Tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] 
Đại diện là: ...
Chức vụ:  ...
Địa chỉ: ...  
Điện thoại: 	....……………………
Tài khoản số: ....
Mã số thuế: ...
Hai bên đồng ý ký kết Thỏa thuận đấu nối với các nội dung sau:
Điều 1. Nội dung đấu nối
[Tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] thống nhất điểm đấu nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] vào lưới điện phân phối, cụ thể như sau: 
	Quy mô công trình
* Phần lắp đặt đường dây trung áp và TBA… (nếu có)
a) Điểm đầu: ...
b) Điểm cuối: ...
c) Đường dây đấu nối:
- Cấp điện áp đấu nối: ... 
- Dây dẫn (đối với lưới điện trung áp): ...,
- Số mạch:...
- Chiều dài tuyến:…
b) Trạm điện:
- Kiểu trạm:
 - Công suất trạm: 
* Phần Nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ:
- Ví trí lắp đặt:
- Công suất lắp đặt:
+ Tổng công suất các tấm quang điện (kWp):…….. trong đó: Công suất 01 tấm quang điện: … kWp; của nhà sản xuất:…..; Số lượng tấm quang điện: …..…tấm.
+ Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện (nếu có, kWh):…..
+ Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter (kW):…… trong đó: Công suất 01 bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter: … kW; của nhà sản xuất:…..; Số lượng bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter: …..…bộ.
- Hệ thống thiết bị chống phát ngược vào hệ thống quốc gia (nếu có):
- Phương án xử lý sản lượng điện dư: Không bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên A.
Điều 2. Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển (chỉ áp dụng đối với nguồn ĐMTMN có công suất từ 100kW trở lên)
1. Các chức năng của hệ thống ĐMTMN
a) Chức năng giám sát, trao đổi dữ liệu:
- Quản lý thông tin cấu hình của các Inverter thuộc hệ thống ĐMTMN;
- Kết nối thông tin, trao đổi dữ liệu giữa hệ thống ĐMTMN và Hệ thống giám sát, điều khiển (GSĐK) của cấp điều độ phân phối (Công ty Điện lực);
- Giám sát và gửi dữ liệu công suất ĐMTMN phát lên hệ thống điện (HTĐ) quốc gia về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực;
- Nhận (từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực) lệnh điều khiển công suất ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia.
b) Chức năng điều khiển:
- Căn cứ lệnh điều khiển công suất nhận từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực, hệ thống ĐMTMN tự động điều khiển công suất phát của các Inverter sao cho tổng công suất của hệ thống ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia phù hợp với lệnh điều khiển của Công ty Điện lực;
- Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực: hệ thống ĐMTMN phải có khả năng duy trì hoạt động theo các giá trị cài đặt, điều khiển công suất đã nhận được từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực trước đó. 
c) Chức năng lưu trữ dữ liệu vận hành:
- Lưu trữ thông tin, dữ liệu vận hành của các Inverter và của toàn bộ hệ thống ĐMTMN;
- Lưu trữ công suất, điện năng ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia hàng ngày với độ phân giải dữ liệu 05 phút, thời gian lưu trữ tối thiểu 07 ngày;
- Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực: dữ liệu vận hành lịch sử của hệ thống ĐMTMN phải được lưu trữ tại chỗ và thực hiện gửi dữ liệu về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực ngay khi đường truyền được khôi phục để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
d) Chức năng bảo mật:
- Mã hóa kênh truyền kết nối giữa hệ thống ĐMTMN và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực (hỗ trợ các giao thức bảo mật như TLS, OpenVPN/IPSec).
2. Yêu cầu tín hiệu kết nối giữa hệ thống ĐMTMN của chủ đầu tư và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực
a) Thông số, tín hiệu kết nối
	TT
	Thông số truyền thông
	Ghi chú

	1
	Giao thức Modbus TCP (chọn một trong 02 giao thức)

	1.1
	Thông số kết nối
	 

	 
	IP
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Subnet
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Port (502)
	Mặc định port 502

	1.2
	Tín hiệu kết nối
	 

	 
	T01/T05
	Read/Write Single Coil (0xxxx)

	 
	T02
	Read Discrete Input (1xxxx)

	 
	T03/T06
	Read/Write Holding Registers (4xxxx)

	 
	T04
	Read Input Registers (3xxxx)

	2
	Giao thức IEC60870-5-104 (chọn một trong 02 giao thức)

	2.1
	Thông số kết nối
	 

	 
	IP
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Subnet
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Port (2404)
	Mặc định port 2404

	 
	Link Address
	Thống nhất với điện lực (giá trị từ 1 - n)

	 
	ASDU Address
	Thống nhất với điện lực (giá trị từ 1 - n)

	2.2
	Tín hiệu kết nối
	 

	 
	T13
	Measured value, short floating point value (M_ME_NC_1)

	 
	T30
	Single point information with time tag CP56Time2a (M_SP_TB_1)

	 
	T45
	Single command (C_SC_NA_1)

	 
	T50
	Set point command, short floating point value (C_SE_NC_1)

	 
	T100
	Interrogation command

	 
	T103
	Clock synchronization command

	 
	T105
	Reset process command


b) Các tín hiệu giám sát, điều khiển bắt buộc phải có
	TT
	Thông số
	Giao thức IEC60870-5-104
	Giao thức 
Modbus TCP

	
	
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ

	1
	Tín hiệu giám sát
	 
	 
	 
	 

	 
	Công suất tác dụng tức thời phát lên lưới (P-out) 
	T13
	1
	T04
	1

	2
	Tín hiệu điều khiển 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cho phép điều khiển P-out 
	T45
	11
	T05
	11

	 
	SetPoint P-out theo % 
	T50
	12
	T06
	13


c) Các tín hiệu giám sát, điều khiển khuyến khích sử dụng (nếu có)
	TT
	Thông số
	Giao thức IEC60870-5-104
	Giao thức 
Modbus TCP

	
	
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ

	1
	Tín hiệu giám sát
	 
	 
	 
	 

	 
	Công suất phản kháng phát lên lưới tức thời (kVAr)
	T13
	2
	T04
	3

	 
	Điện áp pha tức thời Ua (V)
	T13
	3
	T04
	5

	 
	Điện áp pha tức thời Ub (V)
	T13
	4
	T04
	7

	 
	Điện áp pha tức thời Uc (V)
	T13
	5
	T04
	9

	 
	Dòng điện pha tức thời Ia (A)
	T13
	6
	T04
	11

	 
	Dòng điện pha tức thời Ib (A)
	T13
	7
	T04
	13

	 
	Dòng điện pha tức thời Ic (A)
	T13
	8
	T04
	15

	 
	Tần số (Hz)
	T13
	9
	T04
	17

	 
	Hệ số công suất 
	T13
	1105
	T04
	1109

	2
	Tín hiệu điều khiển 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cho phép điều khiển Q-out 
	T45
	12
	T05
	15

	 
	SetPoint Q-out theo % 
	T50
	13
	T06
	17



Điều 3. Ranh giới đầu tư
1. Khách hàng:
· Đầu tư xây dựng đường và TBA (nếu có);
· Nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ;
· Đối với nguồn ĐMTMN có công suất từ 100kW trở lên phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện kết nối với hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của cấp điều độ phân phối theo yêu cầu kỹ thuật tại Quyết định số 378/QĐ-EVN.
2. Công ty Điện lực/Điện lực...:

Điều 4. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật và các hồ sơ kèm theo
Đề nghị [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối]:
- Trang bị các thiết bị, giải pháp công nghệ cần thiết để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đấu nối theo Thông tư 05/2025/TT-BCT. Trong đó lưu ý đảm bảo các yêu cầu về điện áp, cân bằng pha, sóng hài, nhấp nháy điện áp và chế độ nối đất đảm bảo đáp ứng theo Thông tư 05/2025/TT-BCT;
- Hệ thống rơle bảo vệ, thiết bị cần thiết kế, trang bị tuân thủ, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT, Quy phạm trang bị điện số 19/2006/QĐ- BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương và các văn bản quy phạm pháp luật khác;
- Trang bị các thiết bị, giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin theo đúng quy định của Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ban hành ngày 19/11/2015 và Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
	Các hồ sơ kèm theo
- Sơ đồ nguyên lý đấu nối;
- Mô tả kỹ thuật thiết bị điện liên quan đến điểm đấu nối;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nguồn ĐMTMN;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển.
(Các tài liệu đính kèm là một phần của Thỏa thuận, hai bên đàm phán và thống nhất chi tiết cách thức và thời gian cung cấp các hồ sơ kèm theo).
Điều 5. Trách nhiệm của các bên
1. Trách nhiệm của Bên A
a) [Tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối để kết nối với lưới điện của [tên tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu nối] theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại Điều 3 Thỏa thuận này.
b) Phối hợp với Khách hàng nghiệm thu kết nối hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển vào hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của điều độ.
c) Phối hợp trong công tác nghiệm thu, đóng điện công trình.
2.  Trách nhiệm của Bên B 
a) [Tên Tổ chức, cá nhân có đề nghị đấu nối] có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối của mình để kết nối với lưới điện của [tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại Điều 3, Điều 4 Thỏa thuận này.
b) [Tên Tổ chức, cá nhân có đề nghị đấu nối] cam kết quản lý, vận hành hệ thống điện thuộc tài sản của mình tuân thủ Thông tư 05/2025/TT-BCT và các quy định khác có liên quan.
c) Tổ chức nghiệm thu, đóng điện công trình.
Điều 6. Ngày đấu nối
Ngày đóng điện dự kiến là ……………(ngày, tháng, năm).
Điều 7. Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung
Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung (nếu có) được thực hiện theo Thông tư 05/2025/TT-BCT:
1. Trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy thiết bị của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối không tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật cho các thiết bị và không đáp ứng các quy chuẩn hiện hành, thì khách hàng sử dụng lưới điện phân phối phải chịu toàn bộ các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung.
2. Trường hợp kết quả kiểm tra không phát hiện vi phạm, bên có yêu cầu kiểm tra bổ sung phải chịu toàn bộ các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung.
Điều 8. Các thỏa thuận khác
Trong quá trình vận hành, khi có sự thay đổi hay sửa chữa liên quan tới điểm đấu nối hoặc thiết bị đấu nối, bên có thay đổi phải thông báo bằng văn bản và gửi các tài liệu kỹ thuật liên quan tới bên kia; soạn thảo Phụ lục Thỏa thuận đấu nối để cả hai bên ký làm tài liệu kèm theo Thoả thuận này.
Điều 9. Tách đấu nối
1. Bên B có quyền đề nghị tách đấu nối tự nguyện quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT và phải tuân thủ các quy định có liên quan tại Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. 
2. Bên A có quyền tách đấu nối bắt buộc trong các trường hợp quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT, trường hợp bên B bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phát triển (nếu có).
3. Việc tách đấu nối và khôi phục đấu nối được hai bên thống nhất thực hiện theo quy định tại các Điều từ 72 đến Điều 75, Mục 11, Chương III tại Thông tư 05/2025/TT-BCT và các khoản mục đã nêu tại thỏa thuận đấu nối này
4. Các trường hợp khác: … (do hai bên thỏa thuận)
Điều 10. Hiệu lực thi hành
1. Thỏa thuận đấu nối này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Thời hạn có hiệu lực của Thỏa thuận:
- Sau thời điểm nêu tại Điều 7 tối đa 60 ngày, nếu [Khách hàng] chưa thực hiện đấu nối nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ thì Thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực và phải tiến hành thỏa thuận lại hoặc ký phụ lục gia hạn Thỏa thuận (nếu lưới điện không quá tải).
3. Thỏa thuận đấu nối này được làm thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.  

	Đại diện Bên B


(Tên, chức danh)
	Đại diện Bên A


(Tên, chức danh)





Mẫu số 6e

ĐỐI VỚI NGUỒN ĐMTMN ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI TRUNG ÁP KHÔNG BÁN ĐIỆN DƯ
(Đang mua điện của ngành điện)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN ĐẤU NỐI, 
HỆ THỐNG THU THẬP, GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN

GIỮA (CÔNG TY CON/ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC) VÀ …( TÊN TỔ CHỨC,CÁ NHÂN)

· Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng (Thông tư 05/2025/TT-BCT);
· Căn cứ Thông tư 06/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương v/v Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện Quốc gia;
· Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;
· Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 của EVN về việc công bố Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống dữ liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ.
· Căn cứ Thông báo Phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] gửi [Công ty Điện lực/Điện lực ………….] và các hồ sơ kèm theo;
· Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (nếu có);
· Căn cứ thông tin nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ do Sở Công Thương tỉnh công bố công khai;
· Căn cứ vào các biên bản khảo sát hiện trường phương án đấu nối ….;
· Căn cứ vào yêu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ phân phối điện,
Hôm nay, ngày… tháng … năm … tại …, chúng tôi gồm:
Bên A: [Công ty Điện lực/Điện lực ………………..]
Đại diện là: ... 
Chức vụ: ....
Địa chỉ: ....
Điện thoại: .................................................................................
Tài khoản số: ... 
Mã số thuế: ...
Bên B: [Tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] 
Đại diện là: ...
Chức vụ:  ...
Địa chỉ: ...  
Điện thoại: 	....……………………
Tài khoản số: ....
Mã số thuế: ...
Hai bên đồng ý ký kết Thỏa thuận đấu nối với các nội dung sau:
Điều 1. Nội dung đấu nối nguồn điện
[Tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] thống nhất phương án đấu nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] vào lưới điện phân phối, cụ thể như sau: 
	Nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ:
- Ví trí lắp đặt:
- Công suất lắp đặt:
+ Tổng công suất các tấm quang điện (kWp):…….. trong đó: Công suất 01 tấm quang điện: … kWp; của nhà sản xuất:…..; Số lượng tấm quang điện: …..…tấm.
+ Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện (nếu có, kWh):…..
+ Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter (kW):…… trong đó: Công suất 01 bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter: … kW; của nhà sản xuất:…..; Số lượng bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter: …..…bộ.
- Hệ thống thiết bị chống phát ngược vào hệ thống quốc gia (nếu có):
- Phương án xử lý sản lượng điện dư: Không bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên A.
Điều 2. Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển (chỉ áp dụng đối với nguồn ĐMTMN có công suất từ 100kW trở lên)
1. Các chức năng của hệ thống ĐMTMN
a) Chức năng giám sát, trao đổi dữ liệu:
- Quản lý thông tin cấu hình của các Inverter thuộc hệ thống ĐMTMN;
- Kết nối thông tin, trao đổi dữ liệu giữa hệ thống ĐMTMN và Hệ thống giám sát, điều khiển (GSĐK) của cấp điều độ phân phối (Công ty Điện lực);
- Giám sát và gửi dữ liệu công suất ĐMTMN phát lên hệ thống điện (HTĐ) quốc gia về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực;
- Nhận (từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực) lệnh điều khiển công suất ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia.
b) Chức năng điều khiển:
- Căn cứ lệnh điều khiển công suất nhận từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực, hệ thống ĐMTMN tự động điều khiển công suất phát của các Inverter sao cho tổng công suất của hệ thống ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia phù hợp với lệnh điều khiển của Công ty Điện lực;
- Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực: hệ thống ĐMTMN phải có khả năng duy trì hoạt động theo các giá trị cài đặt, điều khiển công suất đã nhận được từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực trước đó. 
c) Chức năng lưu trữ dữ liệu vận hành:
- Lưu trữ thông tin, dữ liệu vận hành của các Inverter và của toàn bộ hệ thống ĐMTMN;
- Lưu trữ công suất, điện năng ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia hàng ngày với độ phân giải dữ liệu 05 phút, thời gian lưu trữ tối thiểu 07 ngày;
- Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực: dữ liệu vận hành lịch sử của hệ thống ĐMTMN phải được lưu trữ tại chỗ và thực hiện gửi dữ liệu về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực ngay khi đường truyền được khôi phục để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
d) Chức năng bảo mật:
- Mã hóa kênh truyền kết nối giữa hệ thống ĐMTMN và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực (hỗ trợ các giao thức bảo mật như TLS, OpenVPN/IPSec).
2. Yêu cầu tín hiệu kết nối giữa hệ thống ĐMTMN của chủ đầu tư và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực
a) Thông số, tín hiệu kết nối
	TT
	Thông số truyền thông
	Ghi chú

	1
	Giao thức Modbus TCP (chọn một trong 02 giao thức)

	1.1
	Thông số kết nối
	 

	 
	IP
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Subnet
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Port (502)
	Mặc định port 502

	1.2
	Tín hiệu kết nối
	 

	 
	T01/T05
	Read/Write Single Coil (0xxxx)

	 
	T02
	Read Discrete Input (1xxxx)

	 
	T03/T06
	Read/Write Holding Registers (4xxxx)

	 
	T04
	Read Input Registers (3xxxx)

	2
	Giao thức IEC60870-5-104 (chọn một trong 02 giao thức)

	2.1
	Thông số kết nối
	 

	 
	IP
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Subnet
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Port (2404)
	Mặc định port 2404

	 
	Link Address
	Thống nhất với điện lực (giá trị từ 1 - n)

	 
	ASDU Address
	Thống nhất với điện lực (giá trị từ 1 - n)

	2.2
	Tín hiệu kết nối
	 

	 
	T13
	Measured value, short floating point value (M_ME_NC_1)

	 
	T30
	Single point information with time tag CP56Time2a (M_SP_TB_1)

	 
	T45
	Single command (C_SC_NA_1)

	 
	T50
	Set point command, short floating point value (C_SE_NC_1)

	 
	T100
	Interrogation command

	 
	T103
	Clock synchronization command

	 
	T105
	Reset process command


b) Các tín hiệu giám sát, điều khiển bắt buộc phải có
	TT
	Thông số
	Giao thức IEC60870-5-104
	Giao thức 
Modbus TCP

	
	
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ

	1
	Tín hiệu giám sát
	 
	 
	 
	 

	 
	Công suất tác dụng tức thời phát lên lưới (P-out) 
	T13
	1
	T04
	1

	2
	Tín hiệu điều khiển 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cho phép điều khiển P-out 
	T45
	11
	T05
	11

	 
	SetPoint P-out theo % 
	T50
	12
	T06
	13


c) Các tín hiệu giám sát, điều khiển khuyến khích sử dụng (nếu có)
	TT
	Thông số
	Giao thức IEC60870-5-104
	Giao thức 
Modbus TCP

	
	
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ

	1
	Tín hiệu giám sát
	 
	 
	 
	 

	 
	Công suất phản kháng phát lên lưới tức thời (kVAr)
	T13
	2
	T04
	3

	 
	Điện áp pha tức thời Ua (V)
	T13
	3
	T04
	5

	 
	Điện áp pha tức thời Ub (V)
	T13
	4
	T04
	7

	 
	Điện áp pha tức thời Uc (V)
	T13
	5
	T04
	9

	 
	Dòng điện pha tức thời Ia (A)
	T13
	6
	T04
	11

	 
	Dòng điện pha tức thời Ib (A)
	T13
	7
	T04
	13

	 
	Dòng điện pha tức thời Ic (A)
	T13
	8
	T04
	15

	 
	Tần số (Hz)
	T13
	9
	T04
	17

	 
	Hệ số công suất 
	T13
	1105
	T04
	1109

	2
	Tín hiệu điều khiển 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cho phép điều khiển Q-out 
	T45
	12
	T05
	15

	 
	SetPoint Q-out theo % 
	T50
	13
	T06
	17



Điều 3. Ranh giới đầu tư
1. Khách hàng:
- Nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ;
- Đối với nguồn ĐMTMN có công suất từ 100kW trở lên phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện kết nối với hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của cấp điều độ phân phối theo yêu cầu kỹ thuật tại Quyết định số 378/QĐ-EVN.
2. Công ty Điện lực/Điện lực...:

Điều 4. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật và các hồ sơ kèm theo
Đề nghị [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối]:
 - Trang bị các thiết bị, giải pháp công nghệ cần thiết để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đấu nối theo Thông tư 05/2025/TT-BCT. Trong đó lưu ý đảm bảo các yêu cầu về điện áp, cân bằng pha, sóng hài, nhấp nháy điện áp và chế độ nối đất đảm bảo đáp ứng theo Thông tư 05/2025/TT-BCT;
- Hệ thống rơle bảo vệ, thiết bị cần thiết kế, trang bị tuân thủ, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT, Quy phạm trang bị điện số 19/2006/QĐ- BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương và các văn bản quy phạm pháp luật khác;
- Trang bị các thiết bị, giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin theo đúng quy định của Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ban hành ngày 19/11/2015 và Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
Cung cấp các hồ sơ kèm theo
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nguồn ĐMTMN;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển.
 (Các tài liệu đính kèm là một phần của Thỏa thuận, hai bên đàm phán và thống nhất chi tiết cách thức và thời gian cung cấp các hồ sơ kèm theo).
Điều 5. Trách nhiệm của các bên
1. Trách nhiệm của Bên A
a) [Tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối để kết nối với lưới điện của [tên tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu nối] theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại Điều 3 Thỏa thuận này.
b) Phối hợp với Khách hàng nghiệm thu kết nối hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển vào hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của điều độ.
c) Phối hợp trong công tác nghiệm thu, đóng điện vận hành nguồn ĐMTMN.
2.  Trách nhiệm của Bên B 
a) [Tên Tổ chức, cá nhân có đề nghị đấu nối] có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối của mình để kết nối với lưới điện của [tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại Điều 3, Điều 4 Thỏa thuận này.
b) [Tên Tổ chức, cá nhân có đề nghị đấu nối] cam kết quản lý, vận hành hệ thống điện thuộc tài sản của mình tuân thủ Thông tư 05/2025/TT-BCT và các quy định khác có liên quan.
c) Tổ chức nghiệm thu, đóng điện nguồn ĐMTMN.
Điều 6. Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung
Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung (nếu có) được thực hiện theo Thông tư 05/2025/TT-BCT:
1. Trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy thiết bị của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối không tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật cho các thiết bị và không đáp ứng các quy chuẩn hiện hành, thì khách hàng sử dụng lưới điện phân phối phải chịu toàn bộ các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung.
2. Trường hợp kết quả kiểm tra không phát hiện vi phạm, bên có yêu cầu kiểm tra bổ sung phải chịu toàn bộ các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung.
Điều 7. Các thỏa thuận khác
Trong quá trình vận hành, khi có sự thay đổi hay sửa chữa liên quan tới điểm đấu nối hoặc thiết bị đấu nối, bên có thay đổi phải thông báo bằng văn bản và gửi các tài liệu kỹ thuật liên quan tới bên kia; soạn thảo Phụ lục Thỏa thuận để cả hai bên ký làm tài liệu kèm theo Thoả thuận này.
Điều 8. Tách đấu nối
1. Bên B có quyền đề nghị tách đấu nối tự nguyện quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT và phải tuân thủ các quy định có liên quan tại Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. 
2. Bên A có quyền tách đấu nối bắt buộc trong các trường hợp quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT, trường hợp bên B bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phát triển (nếu có).
3. Việc tách đấu nối và khôi phục đấu nối được hai bên thống nhất thực hiện theo quy định tại các Điều từ 72 đến Điều 75, Mục 11, Chương III tại Thông tư 05/2025/TT-BCT và các khoản mục đã nêu tại thỏa thuận đấu nối này
4. Các trường hợp khác: … (do hai bên thỏa thuận)
Điều 9. Hiệu lực thi hành
	Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.  
	Đại diện Bên B





(Tên, chức danh)
	Đại diện Bên A





(Tên, chức danh)









Mẫu số 06f
ĐỐI VỚI NGUỒN ĐMTMN ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI HẠ ÁP KHÔNG BÁN ĐIỆN DƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN ĐẤU NỐI, 
HỆ THỐNG THU THẬP, GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN

GIỮA (CÔNG TY CON/ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC) VÀ …( TÊN TỔ CHỨC,CÁ NHÂN)

· Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng (Thông tư 05/2025/TT-BCT);
· Căn cứ Thông tư 06/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương v/v Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện Quốc gia;
· Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;
· Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 của EVN về việc công bố Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống dữ liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ.
· Căn cứ Thông báo Phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] gửi [Công ty Điện lực/Điện lực ………….] và các hồ sơ kèm theo;
· Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (nếu có);
· Căn cứ thông tin nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ do Sở Công Thương tỉnh công bố công khai;
· Căn cứ vào các biên bản khảo sát hiện trường phương án đấu nối ….;
· Căn cứ vào yêu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ phân phối điện,
Hôm nay, ngày… tháng … năm … tại …, chúng tôi gồm:
Bên A: [Công ty Điện lực /Điện lực…….…]
Đại diện là: ... 
Chức vụ: ....
Địa chỉ: ....
Điện thoại: .................................................................................
Tài khoản số: ... 
Mã số thuế: ...
Bên B: [Tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] 
Đại diện là: ...
Chức vụ:  ...
Địa chỉ: ...  
Điện thoại: 	....……………………
Tài khoản số: ....
Mã số thuế: ...
Hai bên đồng ý ký kết Thỏa thuận đấu nối với các nội dung sau:
Điều 1. Nội dung điểm đấu nối
[Tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] thống nhất phương án đấu nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] vào lưới điện phân phối, cụ thể như sau: 
	Nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ:
- Ví trí lắp đặt:
- Công suất lắp đặt:
+ Tổng công suất các tấm quang điện (kWp):…….. trong đó: Công suất 01 tấm quang điện: … kWp; của nhà sản xuất:…..; Số lượng tấm quang điện: …..…tấm.
+ Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện (nếu có, kWh):…..
+ Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter (kW):…… trong đó: Công suất 01 bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter: … kW; của nhà sản xuất:…..; Số lượng bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter: …..…bộ.
- Hệ thống thiết bị chống phát ngược vào hệ thống quốc gia (nếu có):
- Phương án xử lý sản lượng điện dư: Không bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên A.
Điều 2. Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển (chỉ áp dụng đối với nguồn ĐMTMN có công suất từ 100kW trở lên)
1. Các chức năng của hệ thống ĐMTMN
a) Chức năng giám sát, trao đổi dữ liệu:
- Quản lý thông tin cấu hình của các Inverter thuộc hệ thống ĐMTMN;
- Kết nối thông tin, trao đổi dữ liệu giữa hệ thống ĐMTMN và Hệ thống giám sát, điều khiển (GSĐK) của cấp điều độ phân phối (Công ty Điện lực);
- Giám sát và gửi dữ liệu công suất ĐMTMN phát lên hệ thống điện (HTĐ) quốc gia về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực;
- Nhận (từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực) lệnh điều khiển công suất ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia.
b) Chức năng điều khiển:
- Căn cứ lệnh điều khiển công suất nhận từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực, hệ thống ĐMTMN tự động điều khiển công suất phát của các Inverter sao cho tổng công suất của hệ thống ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia phù hợp với lệnh điều khiển của Công ty Điện lực;
- Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực: hệ thống ĐMTMN phải có khả năng duy trì hoạt động theo các giá trị cài đặt, điều khiển công suất đã nhận được từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực trước đó. 
c) Chức năng lưu trữ dữ liệu vận hành:
- Lưu trữ thông tin, dữ liệu vận hành của các Inverter và của toàn bộ hệ thống ĐMTMN;
- Lưu trữ công suất, điện năng ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia hàng ngày với độ phân giải dữ liệu 05 phút, thời gian lưu trữ tối thiểu 07 ngày;
- Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực: dữ liệu vận hành lịch sử của hệ thống ĐMTMN phải được lưu trữ tại chỗ và thực hiện gửi dữ liệu về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực ngay khi đường truyền được khôi phục để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
d) Chức năng bảo mật:
- Mã hóa kênh truyền kết nối giữa hệ thống ĐMTMN và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực (hỗ trợ các giao thức bảo mật như TLS, OpenVPN/IPSec).
2. Yêu cầu tín hiệu kết nối giữa hệ thống ĐMTMN của chủ đầu tư và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực
a) Thông số, tín hiệu kết nối
	TT
	Thông số truyền thông
	Ghi chú

	1
	Giao thức Modbus TCP (chọn một trong 02 giao thức)

	1.1
	Thông số kết nối
	 

	 
	IP
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Subnet
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Port (502)
	Mặc định port 502

	1.2
	Tín hiệu kết nối
	 

	 
	T01/T05
	Read/Write Single Coil (0xxxx)

	 
	T02
	Read Discrete Input (1xxxx)

	 
	T03/T06
	Read/Write Holding Registers (4xxxx)

	 
	T04
	Read Input Registers (3xxxx)

	2
	Giao thức IEC60870-5-104 (chọn một trong 02 giao thức)

	2.1
	Thông số kết nối
	 

	 
	IP
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Subnet
	Cấp phát bởi điện lực

	 
	Port (2404)
	Mặc định port 2404

	 
	Link Address
	Thống nhất với điện lực (giá trị từ 1 - n)

	 
	ASDU Address
	Thống nhất với điện lực (giá trị từ 1 - n)

	2.2
	Tín hiệu kết nối
	 

	 
	T13
	Measured value, short floating point value (M_ME_NC_1)

	 
	T30
	Single point information with time tag CP56Time2a (M_SP_TB_1)

	 
	T45
	Single command (C_SC_NA_1)

	 
	T50
	Set point command, short floating point value (C_SE_NC_1)

	 
	T100
	Interrogation command

	 
	T103
	Clock synchronization command

	 
	T105
	Reset process command


b) Các tín hiệu giám sát, điều khiển bắt buộc phải có
	TT
	Thông số
	Giao thức IEC60870-5-104
	Giao thức 
Modbus TCP

	
	
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ

	1
	Tín hiệu giám sát
	 
	 
	 
	 

	 
	Công suất tác dụng tức thời phát lên lưới (P-out) 
	T13
	1
	T04
	1

	2
	Tín hiệu điều khiển 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cho phép điều khiển P-out 
	T45
	11
	T05
	11

	 
	SetPoint P-out theo % 
	T50
	12
	T06
	13


c) Các tín hiệu giám sát, điều khiển khuyến khích sử dụng (nếu có)
	TT
	Thông số
	Giao thức IEC60870-5-104
	Giao thức 
Modbus TCP

	
	
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ
	Kiểu dữ liệu
	Địa chỉ

	1
	Tín hiệu giám sát
	 
	 
	 
	 

	 
	Công suất phản kháng phát lên lưới tức thời (kVAr)
	T13
	2
	T04
	3

	 
	Điện áp pha tức thời Ua (V)
	T13
	3
	T04
	5

	 
	Điện áp pha tức thời Ub (V)
	T13
	4
	T04
	7

	 
	Điện áp pha tức thời Uc (V)
	T13
	5
	T04
	9

	 
	Dòng điện pha tức thời Ia (A)
	T13
	6
	T04
	11

	 
	Dòng điện pha tức thời Ib (A)
	T13
	7
	T04
	13

	 
	Dòng điện pha tức thời Ic (A)
	T13
	8
	T04
	15

	 
	Tần số (Hz)
	T13
	9
	T04
	17

	 
	Hệ số công suất 
	T13
	1105
	T04
	1109

	2
	Tín hiệu điều khiển 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cho phép điều khiển Q-out 
	T45
	12
	T05
	15

	 
	SetPoint Q-out theo % 
	T50
	13
	T06
	17



Điều 3. Ranh giới đầu tư
1. Khách hàng:
- Nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ;
- Đối với nguồn ĐMTMN có công suất từ 100kW trở lên phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện kết nối với hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của cấp điều độ phân phối theo yêu cầu kỹ thuật tại Quyết định số 378/QĐ-EVN.
2. Công ty Điện lực/Điện lực...:

Điều 4. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật và các hồ sơ kèm theo
Đề nghị [KHÁCH HÀNG]: 
- Trang bị các thiết bị, giải pháp công nghệ cần thiết để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đấu nối theo Thông tư 05/2025/TT-BCT. Trong đó lưu ý đảm bảo các yêu cầu về điện áp, cân bằng pha, sóng hài, nhấp nháy điện áp và chế độ nối đất đảm bảo đáp ứng theo Thông tư 05/2025/TT-BCT;
- Hệ thống rơle bảo vệ, thiết bị cần thiết kế, trang bị tuân thủ, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT, Quy phạm trang bị điện số 19/2006/QĐ- BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương và các văn bản quy phạm pháp luật khác;
- Trang bị các thiết bị, giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin theo đúng quy định của Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ban hành ngày 19/11/2015 và Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
Cung cấp các hồ sơ kèm theo
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nguồn ĐMTMN;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển (đối với nguồn ĐMTMN có công suất từ 100kW trở lên).
(Các tài liệu đính kèm là một phần của Thỏa thuận, hai bên đàm phán và thống nhất chi tiết cách thức và thời gian cung cấp các hồ sơ kèm theo).
Điều 5. Trách nhiệm của các bên
1. Trách nhiệm của Bên A
a) [Tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối để kết nối với lưới điện của [tên tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu nối] theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại Điều 3 Thỏa thuận này.
- Phối hợp với Khách hàng nghiệm thu kết nối hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển vào hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của điều độ (đối với nguồn ĐMTMN có công suất từ 100kW trở lên).
- Phối hợp trong công tác nghiệm thu, đóng điện nguồn ĐMTMN.
2.  Trách nhiệm của Bên B 
a) [Tên Tổ chức, cá nhân có đề nghị đấu nối] có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối của mình để kết nối với lưới điện của [tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại Điều 3, Điều 4 Thỏa thuận này.
b) [Tên Tổ chức, cá nhân có đề nghị đấu nối] cam kết quản lý, vận hành hệ thống điện thuộc tài sản của mình tuân thủ Thông tư 05/2025/TT-BCT và các quy định khác có liên quan.
c) Tổ chức nghiệm thu, đóng điện công trình.
Điều 6. Ngày đấu nối
Ngày đóng điện dự kiến là ……………(ngày, tháng, năm).
Điều 7. Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung
Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung (nếu có) được thực hiện theo Thông tư 05/2025/TT-BCT:
1. Trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy thiết bị của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối không tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật cho các thiết bị và không đáp ứng các quy chuẩn hiện hành, thì khách hàng sử dụng lưới điện phân phối phải chịu toàn bộ các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung.
2. Trường hợp kết quả kiểm tra không phát hiện vi phạm, bên có yêu cầu kiểm tra bổ sung phải chịu toàn bộ các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung.
Điều 8. Các thỏa thuận khác
Trong quá trình vận hành, khi có sự thay đổi hay sửa chữa liên quan tới điểm đấu nối hoặc thiết bị đấu nối, bên có thay đổi phải thông báo bằng văn bản và gửi các tài liệu kỹ thuật liên quan tới bên kia; soạn thảo Phụ lục Thỏa thuận đấu nối để cả hai bên ký làm tài liệu kèm theo Thoả thuận đấu nối này.
Điều 9. Tách đấu nối
1. Bên B có quyền đề nghị tách đấu nối tự nguyện quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT và phải tuân thủ các quy định có liên quan tại Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. 
2. Bên A có quyền tách đấu nối bắt buộc trong các trường hợp quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT, trường hợp bên B bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phát triển (nếu có).
3. Việc tách đấu nối và khôi phục đấu nối được hai bên thống nhất thực hiện theo quy định tại các Điều từ 72 đến Điều 75, Mục 11, Chương III tại Thông tư 05/2025/TT-BCT và các khoản mục đã nêu tại thỏa thuận này
4. Các trường hợp khác: … (do hai bên thỏa thuận)
Điều 10. Hiệu lực thi hành
1. Thỏa thuận đấu nối này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Thời hạn có hiệu lực của Thỏa thuận:
- Sau thời điểm nêu tại Điều 7 tối đa 60 ngày, nếu [Khách hàng] chưa thực hiện đấu nối nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ thì Thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực và phải tiến hành thỏa thuận lại hoặc ký phụ lục gia hạn Thỏa thuận (nếu lưới điện không quá tải).
3. Thỏa thuận này được làm thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.  

	Đại diện Bên B





(Tên, chức danh)
	Đại diện Bên A





(Tên, chức danh)




Mẫu số 07
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU VÀ KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
(nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ)

Kính gửi: Công ty Điện lực/Điện lực…
	
Tên tổ chức/cá nhân/hộ gia đình: ……………………………………………... 
Địa chỉ giao dịch: ………………………………………………………………
Mã số thuế: …………………………………………………………………….
Tài khoản: …………………tại ngân hàng……………………………………..
Đại diện là (ông/bà): …………………….., chức vụ………………………......
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………………………………………………
Do……………………………………cấp ngày……………………………......
Theo giấy ủy quyền…………ngày…………..của…………………………......
Email/điện thoại liên hệ: ………………………………………………………
Đề nghị Công ty Điện lực……./Điện lực…... nghiệm thu nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ; nghiệm thu đấu nối; nghiệm thu hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển, hệ thống đo đếm (nếu có) và có/không ký Hợp đồng mua bán điện dư
1. Thông tin nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ:
- Địa điểm lắp đặt ………………………………………………………
- Tấm pin quang điện loại:………kWp/tấm, số lượng:………tấm, của nhà sản xuất…………………….Tổng công suất tấm pin quang điện:……………..kWp.
- Bộ nghịch lưu - Inverter loại:………kW/bộ, số lượng:………bộ, của nhà sản xuất……………………Tổng công suất của bộ nghịch lưu - Inverter:………..kW.
- Cấp điện áp đấu nối:…………………………………………………………
- Ví trí đấu nối: …………………………………………………………
2. Thông tin Hợp đồng mua bán điện (đối với khách hàng đã mua điện từ ngành điện:
- Mã khách hàng sử dụng điện:…………………………………………………
- Địa điểm sử dụng điện hiện tại:…………………………………………….....
3. Danh mục hồ sơ nghiệm thu kèm theo:
………., ngày……tháng……năm……
                                                                   Tên tổ chức/cá nhân/hộ gia đình
                                                                 (ký và đóng dấu)


Mẫu số 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

HỢP ĐỒNG MUA BÁN
ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ
Số: ...............
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số …/2025/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;
Căn cứ Giấy chứng nhận số …… của Sở Công Thương tỉnh… (nếu có);
Căn cứ nhu cầu mua, bán điện của hai bên.
Hôm nay, ngày ………. tháng ……… năm ………, tại 	
Chúng tôi gồm:
Bên bán điện (Bên A): 	
Địa chỉ: 	
Điện thoại: ……….…………… Email: ........................ Fax:	
Mã số thuế: …………………… Giấy ĐKKD/ĐKDN: 	
Tài khoản: …………………….. Ngân hàng:	
Mã khách hàng sử dụng điện: 	
Đại diện: 	
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:	
Chức vụ:	
(Được sự ủy quyền của ………… theo Văn bản ủy quyền số: …… ngày…… tháng …… năm ……).
Bên mua điện (Bên B):	
Địa chỉ: 	
Điện thoại: ……….…………… Email: ........................ Fax:	
Mã số thuế: …………………… Giấy ĐKKD/ĐKDN: 	
Tài khoản: …………………….. Ngân hàng:	
Đại diện: 	
Chức vụ:	
(Được sự ủy quyền của …… theo Văn bản ủy quyền số: … ngày… tháng … năm…).
Cùng nhau thỏa thuận ký Hợp đồng mua bán điện (sau đây gọi là Hợp đồng) để mua, bán điện năng được sản xuất từ nguồn điện mặt trời mái nhà (sau đây gọi là Hệ thống), có tổng công suất định mức của bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter là ………… kW, tổng công suất tấm quang điện là ….. kWp do Bên A đầu tư xây dựng và vận hành tại […địa điểm xây dựng …] với những điều khoản sau đây:
Điều 1. Điện năng mua bán
1. Bên A đồng ý bán cho Bên B và Bên B đồng ý mua của Bên A sản lượng điện năng dư từ Hệ thống của Bên A phát lên lưới của Bên B thông qua công tơ đo đếm của Bên A lắp đặt tại điểm giao nhận điện (chi tiết tại Phụ lục của hợp đồng này).
2. Bên B thanh toán cho Bên A sản lượng điện năng dư tại khoản 1 nêu trên theo giá mua điện quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.
3. Điện năng Bên A nhận từ lưới của Bên B được hai bên ký hợp đồng mua bán điện riêng và không thuộc phạm vi của Hợp đồng này.
Điều 2. Giá mua bán điện
Giá mua bán sản lượng điện dư phát lên hệ thống điện quốc gia của nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ.
Điều 3. Xác nhận chỉ số công tơ, điện năng phát lên lưới và lập hóa đơn
1. Xác nhận chỉ số công tơ, điện năng phát lên lưới:
- Thời gian bắt đầu chốt chỉ số công tơ để tính toán điện năng dư phát lên lưới được hai bên thống nhất.
- Bên B thực hiện thu thập dữ liệu đo đếm từ xa.
- Trước ngày 05 hàng tháng, Bên B sẽ thông báo cho Bên A lượng điện năng phát lên lưới của tháng trước liền kề được thanh toán trong tháng qua hình thức:
+ Email: 	
+ Website:	
- Trường hợp Bên A không thống nhất với lượng điện năng phát lên lưới được thanh toán do Bên B thông báo, Bên A có trách nhiệm phản hồi trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo của Bên B bằng hình thức email: …………………………
- Sau thời hạn trên, nếu Bên A không có ý kiến phản hồi cho Bên B thì được hiểu là Bên A thống nhất với lượng điện năng phát lên lưới được thanh toán do Bên B thông báo.
2. Tiền điện thanh toán:
a) Tiền điện: Căn cứ sản lượng điện hai Bên đã thống nhất tại khoản 1 Điều này và giá mua điện tại Điều 2 của Hợp đồng này, định kỳ hàng tháng Bên B sẽ thanh toán cho Bên A tiền điện (chưa bao gồm thuế GTGT) như sau:
T(n) = Ag(n) x G(n)
Trong đó:
- T(n): Tiền điện thanh toán trong tháng n (đồng);
- Ag(n): Lượng điện năng phát lên lưới được thanh toán trong tháng n (kWh) (chi tiết tại Phụ lục của Hợp đồng này);
- G(n): Giá điện áp dụng cho tháng n theo quy định tại Điều 2 (đồng/kWh) của Hợp đồng này.
b) Thuế GTGT:
- Trường hợp Bên A thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, ngoài tiền điện thanh toán tại điểm a khoản 2 Điều này, Bên B phải thanh toán cho Bên A tiền thuế GTGT theo quy định hiện hành.
- Trường hợp Bên A là cá nhân, hộ gia đình có bán điện dư từ điện mặt trời mái nhà, đồng thời có nhận điện từ lưới điện quốc gia thì khi kết thúc kỳ ghi chỉ số công tơ cuối cùng của năm, Bên A có trách nhiệm khai báo, nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân với cơ quan quản lý thuế của Nhà nước đối với doanh thu phát sinh từ Hệ thống và phối hợp với Bên B trong việc quyết toán tiền điện, thuế GTGT theo quy định của pháp luật hiện hành.
c) Thanh toán trong trường hợp sự cố hệ thống đo đếm:
Trong trường hợp hệ thống đo đếm sản lượng điện bị sự cố (do cháy, hỏng, mất hoặc hoạt động không chính xác), Bên A cần thông báo ngay cho Bên B về sự cố của hệ thống đo đếm, các bên lập biên bản về sự cố, thực hiện thỏa thuận về sản lượng điện năng phát lên lưới được thanh toán trên cơ sở tham khảo sản lượng của các kỳ thanh toán trước đó.
Điều 4. Thanh toán
1. Hồ sơ thanh toán:
a) Trường hợp Bên A là tổ chức, cá nhân có phát hành hóa đơn hàng tháng, hồ sơ gồm: 
- Bảng kê sản lượng điện năng phát lên lưới được thanh toán hàng tháng của Bên A. 
- Hóa đơn bán hàng theo quy định do Bên A cung cấp với giá trị tiền điện thanh toán được xác định tại khoản 2 Điều 3 Hợp đồng này.
- Trường hợp hóa đơn do Bên A phát hành là hóa đơn GTGT khấu trừ trực tiếp (trên hóa đơn không có dòng thuế suất và tiền thuế GTGT) thì Bên A phải gửi cho Bên B cả bảng kê và giấy nộp tiền thuế GTGT của phần tiền điện tương ứng với sản lượng điện đã mua bán để Bên B thanh toán phần tiền thuế GTGT cho Bên A.
b) Trường hợp Bên A là tổ chức, cá nhân không phát hành hóa đơn hàng tháng:
- Hàng tháng, Bên B sẽ căn cứ Bảng kê điện năng Bên B thanh toán cho Bên A, giá trị tiền điện thanh toán được xác định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Hợp đồng này.
- Hàng năm, chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc năm hoặc kết thúc Hợp đồng tùy thời điểm nào đến trước, Bên B lập và gửi Bên A xác nhận “Biên bản xác nhận sản lượng điện và tiền điện thanh toán” của năm theo mẫu do Bên B ban hành.
- Trường hợp Bên A có mức doanh thu thuộc đối tượng chịu thuế nêu tại điểm b khoản 2 Điều 3, Bên A có trách nhiệm gửi Bên B hóa đơn bán hàng, bảng kê và giấy nộp tiền thuế GTGT của phần tiền điện tương ứng với sản lượng điện đã mua bán để Bên B thanh toán phần tiền thuế GTGT cho Bên A.
2. Hình thức thanh toán:
Chuyển khoản (Bên A chịu phí chuyển khoản).
Thông tin chuyển khoản: 
Tài khoản: ………………… Ngân hàng:	
Người thụ hưởng: 	
3. Thời hạn thanh toán:
a) Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày Bên A thống nhất lượng điện năng phát lên lưới được thanh toán (do Bên B thông báo) và nộp đủ hồ sơ thanh toán quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Sau thời hạn nêu trên, Bên B không thanh toán cho Bên A thì Bên B có trách nhiệm trả lãi phạt chậm trả cho toàn bộ khoản tiền chậm trả tính từ ngày sau ngày đến hạn thanh toán đến ngày Bên B thanh toán. Hai Bên tự thỏa thuận về lãi phạt chậm trả trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên
1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đầu tư, lắp đặt, vận hành điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về: quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực; an toàn trong vận hành phát điện và sử dụng điện; quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật hiện hành về chất lượng điện năng; quy định về mua bán điện, hợp đồng và các quy định pháp luật khác có liên quan.
b) Đầu tư, lắp đặt hệ thống công tơ đo đếm (trừ trường hợp có thỏa thuận khác), thiết bị truyền dữ liệu từ xa tại điểm giao nhận điện và kết nối tương thích với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa của Bên B. Cùng với Bên B ghi nhận, thống nhất và theo dõi sản lượng điện dư phát lên lưới của Bên B.
 	c) Không được tự ý tăng công suất Hệ thống hoặc đấu nối các nguồn điện khác ngoài Hệ thống vào sau công tơ mà không được sự đồng ý của Bên B.
d) Bên A có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo các quy định của Nhà nước.
đ) Thực hiện điều chỉnh công suất phát điện theo yêu cầu của Đơn vị Điều độ Hệ thống điện và các quy định của pháp luật.
e) Không được chuyển giao quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng cho bất kỳ chủ thể nào khác nếu không thông báo và được Bên B chấp thuận.
g) Trong trường hợp thiết bị (tấm quang năng, bộ nghịch lưu) của Bên A bị hư hỏng, Bên A có quyền thay thế thiết bị khác nhưng không làm tăng công suất.
h) Đầu tư, lắp đặt và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố công khai trên trang thông tin điện tử.
i) Tuân thủ các quy định về vận hành hệ thống điện phân phối; trang bị và lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành.
k) Kiểm định các thiết bị theo quy định của Bộ Công Thương; kiểm định hệ thống đo đếm theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.
l) Tạo mọi điều kiện cho Bên B được kiểm tra công suất điện mặt trời mái nhà (inverter và tấm quang điện) khi có yêu cầu.
m) Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, trường hợp Bên A không là chủ thể hợp pháp tại địa điểm đầu tư xây dựng nguồn điện mặt trời mái nhà, Bên A phải thông báo cho bên B để chấm dứt Hợp đồng đã ký kết.
n) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng và pháp luật.
2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
a) Cùng với Bên A ghi nhận, thông báo, thống nhất và theo dõi sản lượng điện dư từ Hệ thống phát lên lưới của Bên B.
b) Kiểm tra, theo dõi vận hành và xử lý sự cố theo quy định hiện hành.
c) Bên B có quyền không thanh toán cho Bên A hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng này khi Bên A không tuân thủ các quy định tại khoản 1 Điều này và không phải bồi thường thiệt hại.
Điều 6. Giải quyết tranh chấp
1. Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng:
Trường hợp có tranh chấp xảy ra giữa các Bên trong Hợp đồng này, thì Bên đưa ra tranh chấp phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản về nội dung tranh chấp và các yêu cầu trong thời hiệu quy định. Các bên sẽ thương lượng giải quyết tranh chấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên đưa ra tranh chấp. Việc giải quyết tranh chấp liên quan đến thanh toán tiền điện được thực hiện trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có thông báo của bên yêu cầu.
Trường hợp hai Bên không thể thống nhất được các tranh chấp, các Bên có quyền gửi văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hỗ trợ các Bên giải quyết vướng mắc.
Cơ chế giải quyết tranh chấp này không áp dụng với những tranh chấp không phát sinh trực tiếp từ Hợp đồng này giữa một Bên trong Hợp đồng với các Bên thứ ba.
2. Giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật:
Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng biện pháp thương lượng theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc một trong các Bên không tuân thủ kết quả đàm phán thì một hoặc các Bên gửi văn bản đến tòa án nhân dân có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định.
Điều 7. Các thỏa thuận khác
Các Bên bổ sung quy định để làm rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các Bên. Nội dung bổ sung phải thống nhất, không trái với quy định của pháp luật hiện hành và nội dung của mẫu hợp đồng này.
	Điều 8. Điều khoản thi hành
1. Hiệu lực, thời hạn Hợp đồng:
a) Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày đại diện có thẩm quyền của các Bên ký chính thức, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác.
b) Trừ trường hợp gia hạn hoặc chấm dứt trước thời hạn Hợp đồng theo các điều khoản của Hợp đồng, thời hạn Hợp đồng này được tính từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày … tháng … năm … 
Sau khi chấm dứt Hợp đồng, các nội dung của Hợp đồng này tiếp tục có hiệu lực trong ... ngày để các Bên thực hiện việc lập hóa đơn lần cuối, điều chỉnh hóa đơn, thanh toán, các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng này.
2. Trong thời gian thực hiện, một trong hai Bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt Hợp đồng, Bên có yêu cầu phải thông báo cho Bên kia trước 15 ngày để cùng nhau giải quyết.
3. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.
	BÊN BÁN ĐIỆN
	BÊN MUA ĐIỆN







Phụ lục hợp đồng mua bán điện dư
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THANH TOÁN
CHO KHÁCH HÀNG PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ
TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ
(Kèm theo Hợp đồng mua bán điện số: ..........)
_____________
1. Cơ sở pháp lý: Điều 14 Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới.
2. Phương pháp tính toán (ví dụ ngưỡng phát là 20%).
Sản lượng điện tính toán trong tháng i (Ai) được xác định theo công suất lắp đặt tại từng khu vực, cụ thể như sau:
Ai = PVoutL(i) x Plđ
Trong đó:
- Ai: Sản lượng điện tính toán trong tháng i, đơn vị kWh;
  	- PVoutL(i): là sản lượng điện do 01 (một) kWp điện mặt trời mái nhà tạo ra trong trong tháng i tại địa điểm lắp đặt L, có đơn vị là kWh/kWp. Hệ số này do Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố công khai theo từng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
- Plđ: Tổng công suất định mức lặp đặt thực tế của các tấm quang điện, đơn vị: kWp.
Gọi Atp là điện năng phát vào hệ thống điện quốc gia được đo đếm qua công tơ trong tháng i, điện năng được thanh toán trong tháng i xác định như sau:
- Trường hợp Atp ≥ 20% x Ai, điện năng thanh toán = 20% x Ai.
- Trường hợp Atp < 20% x Ai, điện năng thanh toán = Atp.
3. Đối với khu vực miền núi, biên giới, hải đảo chưa được cấp điện từ hệ thống điện quốc gia không giới hạn sản lượng điện dư mua của tổ chức, cá nhân bán điện dư. Sản lượng điện dư được thanh toán là toàn bộ lượng điện năng phát lên lưới điện của Bên mua điện dư được đo đếm tại công tơ.
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BIÊN BẢN 
NGHIỆM THU ĐIỂM ĐẤU NỐI VÀ HỆ THỐNG THU THẬP, GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN


- Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;
- Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng;
- Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 của EVN về việc công bố Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống dữ liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ;
- Căn cứ thoả thuận ……. số…………………….ngày     /     /    .
Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm ……, tại hiện trường …………………Chúng tôi gồm:
I. ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN
1. Đại diện Công ty Điện lưc/Điện lực … (Bên A): 
1.Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ:……...........…………
2.Ông (Bà):…………………………………  Chức vụ: …………………….
2. Đại diện Khách hàng (Bên B): 
1.Ông (Bà): ………………………………      Chức vụ:……...........…………
2.Ông (Bà):…………………………………   Chức vụ: …………………….
II. NỘI DUNG:
Các bên cùng nhau kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ (áp dụng đối với khách hàng cấp điện mới đấu nối với lưới điện trung áp) cụ thể như sau:
Các bên cùng nhau kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ với nội dung như sau:
1. Quy mô công trình:
* Phần lắp đặt đường dây trung áp và TBA … (nếu có)
a) Điểm đầu: ... 
b) Điểm cuối: ...
c) Đường dây:
- Cấp điện áp đấu nối: ... 
- Dây dẫn: ... 
- Số mạch: ...
- Chiều dài tuyến: ...
d) Trạm điện :
- Kiểu trạm:
- Công suất trạm:
- Chế độ vận hành: ...
* Phần nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ:
- Ví trí lắp đặt:
- Công suất lắp đặt:
+ Tổng công suất các tấm quang điện (kWp):…….. trong đó: Công suất 01 tấm quang điện: … kWp; của nhà sản xuất:…..; Số lượng tấm quang điện: …..…tấm.
+ Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện (nếu có, kWh):…..
+ Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter (kW):…… trong đó: Công suất 01 bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter: … kW; của nhà sản xuất:…..; Số lượng bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter: …..…bộ.
2. Hồ sơ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối
- Hồ sơ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối được quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng;
- Hồ sơ tài liệu kỹ thuật bao gồm: Bản sao tài liệu kỹ thuật, chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) của tấm quang điện, công suất bộ biến đổi điện từ một chiều sang xoay chiều (đơn vị là kW), tổng công suất tấm quang điện (đơn vị là kWp), các thiết bị cấu thành khác…;
- Biên bản thử nghiệm nguồn điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ;
- Căn cứ các biên bản thí nghiệm vật tư, thiết bị điện của công trình;
- Bản cam kết của chủ đầu tư về chất lượng công trình;
- Các tài liệu khác có liên quan…
3. Kiểm tra các điều kiện đóng điện điểm đấu nối
- Kiểm tra chất lượng công tác thi công, xây lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật so với tiêu chuẩn, quy phạm…;
- Kiểm tra các biên bản thử nghiệm.
4. Nghiệm thu thiết bị kết nối hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển (áp dụng cho các nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ có công suất từ 100kW trở lên):
4.1. Thông số kỹ thuật
- Mã hiệu:
- Giao thức sử dụng:
- Địa chỉ truyền thông:
4.2. Kiểm tra ETE tín hiệu giám sát và điều khiển: Kết quả theo phụ lục đính kèm.
4.3. Kiểm tra chức năng lưu trữ dữ liệu: 
- Thời gian lưu trữ dữ liệu cho phép: …….. Ngày (đạt khi thời gian lưu trữ tối thiểu 07 ngày).
- Độ phân dải dữ liệu: ….. phút (đạt khi độ phân giải dữ liệu không quá 05 phút).
- Chức năng gửi dữ liệu về trung tâm khi khôi phục đường truyền: có/ không.
- Thời gian bộ đệm dữ liệu được gửi về trung tâm sau khôi phục kết nối:.........
5. Nội dung khác:
- Hệ thống thiết bị chống phát ngược vào hệ thống quốc gia (nếu có)…
6. Kết luận:
- Nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] đáp ứng đủ các điều kiện đóng điện điểm đấu nối vào lưới điện phân phối.
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý vận hành Nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ để đảm bảo vận hành an toàn điện và thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ theo quy định.
Biên bản này được thông qua các bên, nhất trí ký tên và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

	ĐẠI DIỆN BÊN A
 (ký & ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN BÊN B
 (ký & ghi rõ họ tên)






Phụ lục kiểm tra ETE nguồn điện MTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ 
(Kèm theo Biên bản nghiệm thu ngày… tháng… năm…)

1. Tín hiệu đo lường
	STT
	Tín hiệu
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3

	
	
	Tại điểm đo
	Hệ thống GSĐK
	Tại điểm đo
	Hệ thống GSĐK
	Tại điểm đo
	Hệ thống GSĐK

	1
	P-OUT
	
	
	
	
	
	

	2
	P-INV-OUT
	
	
	
	
	
	

	3
	A-INV1
	
	
	
	
	
	

	4
	A-INV2
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	


Kết luận: 
Các thông số đo lường gửi về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực: Đạt/ Không đạt.
2. Tín hiệu cho phép điều khiển
	STT
	Tín hiệu
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3

	
	
	Hệ thống GSĐK
	Tại thiết bị
	Hệ thống GSĐK
	Tại thiết bị
	Hệ thống GSĐK
	Tại thiết bị

	1
	P-OUT 
	
	
	
	
	
	


Kết luận: 
Tín hiệu cho phép điều khiển công suất gửi từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực đến nguồn điện MTMN: đạt/không đạt.
3. Tín hiệu điều khiển công suất
	STT
	Tín hiệu
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3

	
	
	Hệ thống GSĐK
	Tại thiết bị
	Hệ thống GSĐK
	Tại thiết bị
	Hệ thống GSĐK
	Tại thiết bị

	1
	P-OUT KW
	
	
	
	
	
	

	2
	P-OUT %
	
	
	
	
	
	

	3
	….
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk193275075]Kết luận: 
Các lệnh điều khiển công suất gửi từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực đến nguồn điện MTMN: đạt/không đạt.
Mẫu số 10

		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ….
ĐIỆN LỰC ………………
–––––––––––
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––– 
, ngày        tháng       năm 20….







BIÊN BẢN
NGHIỆM THU LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG

1. Tên hạng mục nghiệm thu:…………………………………….……….
2. Địa điểm lắp đặt: ....................................................................................
3. Thành phần tham gia nghiệm thu
a) Đại diện Công ty Điện lưc/Điện lực … (Bên A): 
1.Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ:……...........…………
2.Ông (Bà):…………………………………  Chức vụ: …………………….
b). Đại diện Khách hàng (Bên B): 
1.Ông (Bà): ………………………………      Chức vụ:……...........…………
2.Ông (Bà):…………………………………   Chức vụ: …………………….
4. Thời gian tiến hành nghiệm thu	
a) Bắt đầu: …....... ngày…........ tháng…....... năm…......        
b) Kết thúc: ….......  ngày…........ tháng…....... năm…......
5. Đánh giá các hạng mục nghiệm thu:	
a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:
- Căn cứ Thỏa thuận điểm đấu nối, hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển, hệ thống đo đếm ngày … tháng … năm … được ký kết giữa [Khách hàng] và Công ty Điện lực …
- Căn cứ văn bản số…/Giấy đề nghị ngày … tháng … năm … của [Khách hàng] về việc …
b) Đánh giá các hạng mục nghiệm thu (đối chiếu với thiết kế kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, ....):
· Hồ sơ kỹ thuật của Hệ thống đo đếm và Hệ thống thu thập số liệu đo đếm;
· Thực tế lắp đặt Hệ thống đo đếm tại hiện trường (vị trí lắp đặt thiết bị nhất thứ, thực tế lắp đặt mạch nhị thứ, thông số của các thiết bị đo đếm, các thông số cài đặt của công tơ đo đếm);
· Sự phù hợp của các thông số cài đặt công tơ đo đếm với thông số thiết bị đo đếm thực tế lắp đặt;
· Thông số, lắp đặt thực tế của Hệ thống thu thập số liệu đo đếm;
· Biện pháp niêm phong kẹp chì;
· Đáp ứng Biên bản thỏa thuận thiết kế kỹ thuật hệ thống đo đếm  ngày.....: Đáp ứng/Chưa đáp ứng yêu cầu về quản lý.
c) Các ý kiến khác (nếu có).
6.  Kết luận
· Chấp nhận (hay không chấp nhận) nghiệm thu lắp đặt Hệ thống đo đếm điện năng phục vụ công tác đóng điện, chạy thử [công trình điện].
· Chấp nhận (hay không chấp nhận) nghiệm thu lắp đặt Hệ thống thu thập số liệu đo đếm [công trình điện]. 
· Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác (nếu có).
Các bên tham gia thống nhất các nội dung nêu trên và cùng ký xác nhận vào Biên bản nghiệm thu này. Biên bản được lập thành......bản và mỗi bên giữ 01 bản./.

	ĐẠI DIỆN BÊN A
 (ký & ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN BÊN B
 (ký & ghi rõ họ tên)

	
	

	
Hồ sơ nghiệm thu gồm:
-  Biên bản nghiệm thu và các phụ lục kèm theo biên bản này (nếu có); 
-  Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.











Phụ lục
(Kèm theo Biên bản nghiệm thu lắp đặt [Đối tượng nghiệm thu] 
ngày… tháng… năm…)

Điểm đo:……	Trạm:……

1. Công tơ đo đếm:
a) Thông số công tơ đo đếm:
	Loại:…
	Kiểu:…
	Số chế tạo:…

	Hãng SX:…
	Nước SX:…
	Năm SX:…

	Cấp chính xác: ….
	Dòng điện:…
	Điện áp:…

	Tỷ số VT:...
	Tỷ số CT:…
	Hệ số nhân:… 

	Số lần lập trình:…
	Thời điểm lập trình cuối:…
	Hạn kiểm định:…



b) Chỉ số chốt công tơ đo đếm:
Thời điểm chốt:…
	Biểu giá
	

	Tổng giao hữu công:
	

	Tổng nhận hữu công:
	

	Tổng giao vô công:
	

	Tổng nhận vô công:
	

	Giao hữu công:
	Biểu 1:
	

	
	Biểu 2:
	

	
	Biểu 3:
	

	Nhận hữu công:
	Biểu 1:
	

	
	Biểu 2:
	

	
	Biểu 3:
	



2. Biến dòng điện:

	Loại:…
	Kiểu:…

	Hãng SX:…
	Nước SX:…
	Năm SX:…

	Số chế tạo:
	Pha A:…

	
	Pha B:…

	
	Pha C:…

	Tỷ số biến:
	

	Tỷ số dùng cho đo đếm:
	

	Cấp chính xác từng cuộn:
	

	Cấp chính xác cho đo đếm:
	

	Hạn kiểm định:
	


3. Biến điện áp (Chỉ áp dụng cho đo đếm trung thế)
	Loại:…
	Kiểu:…

	Hãng SX:…
	Nước SX:…
	Năm SX:…

	Số chế tạo:
	Pha A:…

	
	Pha B:…

	
	Pha C:…

	Tỷ số biến:
	

	Cấp chính xác từng cuộn:
	

	Cấp chính xác cho đo đếm:
	

	Hạn kiểm định:
	


4. Niêm phong kẹp chì:
	Vị trí
	Số lượng
	Mã chì

	Hộp nối dây máy biến dòng điện:
	
	

	Hộp nối dây máy biến điện áp:
	
	

	Hàng kẹp trong tủ đo đếm:
	
	

	Cánh tủ công tơ đo đếm:
	
	

	Nắp hộp nối dây công tơ đo đếm:
	
	

	Tai công tơ đo đếm:
	
	

	Mặt công tơ đo đếm:
	
	






Phụ lục 4:
DANH MỤC HỒ SƠ
1.  Đối với Khách hàng có bán điện dư danh mục hồ sơ bao gồm:

	TT
	Nội dung Hồ sơ
	Bên cấp
	Phối hợp
	Ghi chú

	01
	Thông báo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của hộ gia đình (có công suất <100kW)
	Khách hàng
	
	

	02
	[bookmark: chuong_pl_1_name_name]Đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia (hộ gia đình có công suất ≥100kW; tổ chức/cá nhân)  
	Khách hàng
	
	

	03
	Văn bản của Sở Công Thương gửi CTĐL xin ý kiến
	SCT
	Khách hàng
	

	04
	Hồ sơ pháp lý Khách hàng phải cung cấp:
- Đối với hộ gia đình sử dụng nhà ở riêng lẻ cung cấp tài liệu, gồm: Bản vẽ thiết kế lắp đặt nguồn điện; bản sao tài liệu liên quan đến công trình có mái nhà theo quy định pháp luật (nếu có) như: giấy phép xây dựng, văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy;
- Đối với tổ chức, cá nhân không phải hộ gia đình riêng lẻ cung cấp tài liệu, gồm: Bản vẽ thiết kế lắp đặt nguồn điện; bản sao tài liệu liên quan đến công trình có mái nhà trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định như quyết định chủ trương đầu tư dự án, giấy phép xây dựng, văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, kết quả nghiệm thu công trình xây dựng, giấy phép hoặc đăng ký môi trường.
	Khách hàng
	
	

	05
	Phiếu hẹn kiểm tra, khảo sát
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng
	

	06
	Biên bản kiểm tra khả năng gây quá tải đối với lưới điện địa điểm phát triển nguồn ĐMTMN
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng
	

	07
	Văn bản trả lời Khách hàng và báo cáo Sở Công Thương
	CTĐL/ĐL
	
	

	08
	Thỏa thuận đấu nối, giám sát điều khiển (nguồn ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp - cấp điện mới) – Không bán điện dư
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng
	1 trong 3 loại hồ sơ

	
	Thỏa thuận đấu nối, giám sát điều khiển (nguồn ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp – đang mua của ngành điện) – Không bán điện dư
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng
	

	
	Thỏa thuận đấu nối, giám sát điều khiển (nguồn ĐMTMN đấu nối vào lưới điện hạ áp) – Không bán điện dư
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng
	

	09
	Giấy đề nghị nghiệm thu và bán điện dư
	Khách hàng
	
	

	10
	Khách hàng phải cung cấp hồ sơ:
- Bản sao tài liệu kỹ thuật, chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) của tấm quang điện, công suất bộ biến đổi điện từ một chiều sang xoay chiều (đơn vị là kW), tổng công suất tấm quang điện (đơn vị là kWp), các thiết bị cấu thành khác;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký phát triển (nếu có);
- Bản sao tài liệu liên quan trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định, gồm: Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng theo pháp luật về xây dựng; các văn bản chấp thuận nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy.
	Khách hàng
	
	

	11
	Hợp đồng mua bán ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng
	

	12
	Biên bản nghiệm thu điểm đấu nối và hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng
	

	13
	Biên bản nghiệm thu lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng (kèm biên bản treo tháo công tơ, biên bản chốt chỉ số để xác định ngày vận hành thương mại…)
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng
	



2. Đối với Khách hàng không bán điện dư danh mục hồ sơ bao gồm:

	TT
	Nội dung Hồ sơ
	Bên cấp
	Phối hợp
	Ghi chú

	01
	Thông báo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của hộ gia đình
	Khách hàng
	
	1 trong 2 loại hồ sơ

	
	Thông báo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của tổ chức, cá nhân
	Khách hàng
	
	

	02
	Văn bản của Sở Công Thương gửi CTĐL xin ý kiến
	SCT
	Khách hàng
	

	03
	Hồ sơ pháp lý của Khách hàng:
- Đối với hộ gia đình sử dụng nhà ở riêng lẻ cung cấp tài liệu, gồm: Bản vẽ thiết kế lắp đặt nguồn điện; bản sao tài liệu liên quan đến công trình có mái nhà theo quy định pháp luật (nếu có) như: giấy phép xây dựng, văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy;
- Đối với tổ chức, cá nhân không phải hộ gia đình riêng lẻ cung cấp tài liệu, gồm: Bản vẽ thiết kế lắp đặt nguồn điện; bản sao tài liệu liên quan đến công trình có mái nhà trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định như quyết định chủ trương đầu tư dự án, giấy phép xây dựng, văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, kết quả nghiệm thu công trình xây dựng, giấy phép hoặc đăng ký môi trường.
	Khách hàng
	
	

	04
	Phiếu hẹn kiểm tra, khảo sát
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng
	

	05
	Biên bản kiểm tra khả năng gây quá tải đối với lưới điện địa điểm phát triển nguồn ĐMTMN
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng
	

	06
	Văn bản trả lời Khách hàng và báo cáo Sở Công Thương
	CTĐL/ĐL
	
	

	07
	Thỏa thuận đấu nối, giám sát điều khiển (nguồn ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp - cấp điện mới) – Không bán điện dư
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng
	1 trong 3 loại hồ sơ

	
	Thỏa thuận đấu nối, giám sát điều khiển (nguồn ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp – đang mua của ngành điện) – Không bán điện dư
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng
	

	
	Thỏa thuận đấu nối, giám sát điều khiển (nguồn ĐMTMN đấu nối vào lưới điện hạ áp) – Không bán điện dư
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng
	

	08
	Giấy đề nghị nghiệm thu
	Khách hàng
	
	

	09
	Khách hàng phải cung cấp hồ sơ:
- Bản sao tài liệu kỹ thuật, chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) của tấm quang điện, công suất bộ biến đổi điện từ một chiều sang xoay chiều (đơn vị là kW), tổng công suất tấm quang điện (đơn vị là kWp), các thiết bị cấu thành khác;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký phát triển (nếu có);
- Bản sao tài liệu liên quan trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định, gồm: Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng theo pháp luật về xây dựng; các văn bản chấp thuận nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy.
	Khách hàng
	
	

	10
	Biên bản nghiệm thu điểm đấu nối và hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển (nếu có)
	CTĐL/ĐL
	Khách hàng
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